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HỆ THỐNG BIỂU TRONG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

THỜI KỲ 2021-2030 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC
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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) 22.251,10 100,00

1  Đất nông nghiệp NNP 15.762,64 70,84 259,72 623,19 878,94 1.768,10 1.339,08 962,96 1.351,63 619,25 2.255,17 573,58 380,51 882,05 560,32 383,50 924,32 385,47 1.614,85

 Trong đó: 

1.1  Đất trồng lúa  LUA 3.898,93 17,52 85,37 170,36 205,39 390,72 435,14 220,01 202,05 166,73 439,05 178,37 118,49 272,41 224,93 110,88 327,07 90,81 261,15

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.914,41 8,60 42,56 84,40 31,70 6,86 246,30 194,84 113,80 108,01 423,39 92,06 73,31 68,81 53,22 46,61 122,24 206,30

 Đất trồng lúa nước còn lại  LUK 1.984,52 8,92 42,80 85,96 173,69 383,86 188,85 25,17 88,25 58,72 15,66 86,31 45,18 203,60 171,71 64,25 204,83 90,81 54,85

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 2.268,86 10,20 55,05 147,04 133,77 294,78 94,34 23,24 33,77 276,73 263,97 214,27 66,17 264,69 25,05 40,29 130,40 47,38 157,90

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 2.030,31 9,12 93,76 114,59 126,69 175,47 117,06 36,39 58,18 109,82 272,73 147,13 146,21 116,32 41,31 103,19 125,80 120,77 124,89

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH 4.685,82 21,06 16,60 134,07 209,59 618,34 386,44 540,31 822,91 52,59 1.052,37 11,32 10,37 95,52 19,69 53,39 33,78 628,53

1.5  Đất rừng đặc dụng  RDD 

1.6  Đất rừng sản xuất  RSX 1.913,02 8,60 1,87 24,57 160,78 260,75 165,96 126,31 228,83 210,03 5,35 12,19 168,17 13,11 31,90 44,37 76,28 382,55

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN 

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS 846,87 3,81 5,90 32,55 41,04 7,44 138,07 16,04 2,46 10,11 9,69 6,45 27,08 16,20 160,39 71,71 240,18 13,04 48,52

1.8  Đất làm muối  LMU 

1.9  Đất nông nghiệp khác  NKH 118,83 0,53 1,17 1,68 20,60 2,06 0,65 3,44 3,28 7,33 10,71 44,25 5,84 3,11 3,41 11,30

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.469,96 24,58 234,87 475,11 183,85 251,98 453,47 274,57 159,39 485,78 551,75 296,34 161,98 248,18 507,66 178,96 365,78 172,40 467,89

Trong đó:

2.1  Đất quốc phòng  CQP 54,32 0,24 0,67 10,84 5,17 0,75 13,33 0,40 13,80 6,06 0,54 2,75

2.2  Đất an ninh  CAN 0,94 0,00 0,68 0,26

2.3  Đất khu công nghiệp  SKK 25,23 0,11 16,66 8,57

2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN 8,77 0,04 8,77

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD 125,98 0,57 4,37 0,29 1,39 0,98 7,36 3,62 1,27 12,59 85,71 4,85 0,91 0,29 0,43 1,92

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC 103,20 0,46 0,64 44,26 3,70 12,47 16,77 2,63 13,49 0,11 0,60 3,25 0,04 4,61 0,61

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  SKS 2,38 0,01 2,38

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 11,82 0,05 10,77 0,94 0,11

2.9
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
 DHT 2.277,73 10,24 117,92 173,03 108,43 178,47 173,73

83,94 84,31 132,97 174,91 143,40 116,07 120,44 104,16 90,40 185,17 86,12 204,27

 Trong đó: 

-  Đất giao thông  DGT 1.400,42 6,29 50,59 110,60 65,51 113,99 111,72 60,33 58,73 80,14 114,17 98,60 60,63 86,09 55,54 49,68 95,05 47,20 141,86

-  Đất thủy lợi  DTL 311,16 1,40 9,73 25,88 11,52 41,23 35,25 10,45 14,10 24,73 18,09 4,16 10,37 9,67 33,80 10,47 38,54 5,95 7,21

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 4,76 0,02 1,20 0,40 0,08 0,08 0,07 0,06 0,09 0,10 0,13 0,10 1,82 0,05 0,19 0,13 0,26

-  Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 5,93 0,03 1,59 0,72 0,13 0,43 0,19 1,06 0,12 0,14 0,20 0,11 0,21 0,31 0,11 0,09 0,20 0,12 0,21

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD 65,46 0,29 8,00 10,30 3,36 2,09 3,71 1,55 1,74 3,40 6,92 4,12 1,19 2,27 1,56 1,40 3,81 3,03 7,01

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT 42,84 0,19 3,45 2,69 2,08 2,48 3,91 2,36 3,19 3,70 2,37 1,81 1,74 1,70 0,26 1,45 4,76 1,36 3,53

-  Đất công trình năng lượng  DNL 1,80 0,01 0,04 0,63 0,09 0,01 0,16 0,15 0,01 0,13 0,03 0,17 0,04 0,02 0,03 0,04 0,24

-  Đất công trình bưu chính, viến thông  DBV 0,82 0,00 0,11 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,14 0,04 0,10 0,06 0,05 0,01 0,13

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG 

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 15,17 0,07 6,63 5,79 1,24 0,28 0,45 0,77 0,02

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 4,08 0,02 0,15 0,02 0,05 0,08 0,08 0,16 1,29 0,09 2,16

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON 11,21 0,05 0,08 3,41 2,24 0,52 1,56 0,22 1,69 0,41 1,08

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD 403,34 1,81 35,01 18,00 23,47 12,33 18,06 6,47 6,24 18,73 32,38 32,09 40,79 16,79 11,83 26,64 38,25 27,93 38,33

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ  DKH 3,52 0,02 3,52

-  Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội  DXH 

Biểu 01/CH

Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính xã, thị trấn

Đơn vị tính: ha
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



-  Đất chợ  DCH 7,22 0,03 1,35 0,37 0,12 0,23 0,46 0,77 0,29 0,19 0,09 0,77 0,35 2,23

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDL 

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH 25,95 0,12 1,41 1,17 1,30 1,91 1,89 0,47 1,86 0,84 2,39 2,27 1,34 2,34 0,89 0,78 2,12 1,02 1,96

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV 7,83 0,04 3,69 0,46 0,24 1,85 0,10 0,09 0,11 0,08 0,18 1,01

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT 719,78 3,23 47,24 36,13 41,74 16,59 37,57 53,78 88,35 51,01 36,69 58,05 36,39 36,65 60,24 30,88 88,47

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT 145,18 0,65 50,34 94,84

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 14,28 0,06 3,08 1,72 0,60 0,72 0,54 0,40 0,25 1,33 1,37 0,58 0,71 0,31 0,35 0,46 0,88 0,78 0,22

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  DTS 1,27 0,01 1,27

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  DNG 

2.18  Đất tin ngưỡng  TIN 40,22 0,18 1,73 8,54 3,10 0,50 1,71 1,52 0,28 3,20 8,89 0,95 2,21 0,72 0,71 1,19 2,31 1,75 0,92

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON 1.381,64 6,21 56,61 105,42 2,02 198,37 140,06 17,46 276,31 1,21 4,19 295,42 40,02 104,62 45,90 94,02

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC 515,49 2,32 0,52 9,96 1,23 23,06 21,46 7,47 5,03 13,38 234,27 5,88 51,92 66,40 2,37 10,06 0,07 62,40

2.21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK 7,96 0,04 0,34 0,58 0,07 6,97

3     Đất chưa sử dụng  CSD 1.018,49 4,58 10,05 34,67 71,85 48,94 53,70 43,71 63,22 37,97 50,63 50,70 41,24 21,01 171,80 25,32 69,20 32,13 192,36





Tăng (+), 

Giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5-4) (7)=(5/4)*100

1 Đất nông nghiệp NNP 14.743,12 15.762,64 1.019,52 106,92
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.367,39 3.898,93 531,54 115,78

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.879,37 1.914,41 35,04 101,86

Đất trồng lúa nước còn lại LUK 1.488,02 1.984,52 496,50 133,37

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.585,49 2.268,86 683,37 143,10

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.963,90 2.030,31 66,41 103,38

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.883,07 4.685,82 -197,25 95,96

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.401,81 1.913,02 511,21 136,47

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.168,26 846,87 -321,39 72,49

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 373,20 118,83 -254,38 31,84

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.700,98 5.469,96 -1.231,02 81,63

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 97,65 54,32 -43,34 55,62

2.2 Đất an ninh CAN 2,86 0,94 -1,92 32,73

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 100,00 25,23 -74,77 25,23

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 23,24 8,77 -14,47 37,74

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 301,11 125,98 -175,13 41,84

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 272,15 103,20 -168,95 37,92

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 34,22 2,38 -31,84 6,95

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 49,26 11,82 -37,44 23,99

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2.600,13 2.277,73 -322,40 87,60

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 1.500,52 1.400,42 -100,10 93,33

- Đất thủy lợi DTL 373,20 311,16 -62,04 83,38

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,30 4,76 -4,54 51,21

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,21 5,93 -1,28 82,27

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 69,31 65,46 -3,85 94,44

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 48,30 42,84 -5,46 88,70
- Đất công trình năng lượng DNL 2,45 1,80 -0,65 73,27
- Đất công trình bưu chính, viến thông DBV 3,11 0,82 -2,29 26,23
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 23,22 15,17 -8,05 65,33
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 59,99 4,08 -55,91 6,80
- Đất cơ sở tôn giáo TON 48,82 11,21 -37,61 22,95
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 445,44 403,34 -42,10 90,55
- Đất xây dựng cơ sơ khoa học công nghệ DKH 3,52 3,52
- Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội DXH
- Đất chợ DCH 9,26 7,22 -2,04 78,02

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 27,76 25,95 -1,81 93,50

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 105,00 7,83 -97,17 7,45

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 811,77 719,78 -91,99 88,67
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 258,57 145,18 -113,39 56,15

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,52 14,28 -12,24 53,84

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,35 1,27 -0,08 94,08

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tin ngưỡng TIN 46,48 40,22 -6,26 86,53

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.479,82 1.381,64 -98,18 93,37

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 457,65 515,49 57,84 112,64

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 5,43 7,96 2,53 146,51

3 Đất chưa sử dụng CSD 801,74 1.018,49 216,76 127,04

Biểu 02/CH

CỦA HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
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(1) (2) (3)
(4)=(5)+...

+(21)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ### (12) (13) (14) (15) (16) (17)

22.251,10 100 504,64 1132,97 1134,63 2069,01 1846,25 1281,2 1574,25 1143,00 2857,55 920,63 583,73 1151,23 1239,8

1  Đất nông nghiệp NNP 14270,44 14.270,44 64,13 185,10 449,78 793,78 1.361,51 1.287,58 924,25 1.356,93 559,54 2.206,76 475,83 338,06 827,40 455,97

 Trong đó: 

1.1  Đất trồng lúa  LUA         3.567,90 3.567,90 16,03 43,08 57,41 216,17 292,45 428,53 216,67 229,45 135,60 406,50 144,75 124,13 251,42 231,10

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC         2.959,94 2.959,94 13,30 21,27 34,22 188,70 195,36 382,08 201,80 181,20 96,88 390,84 78,44 88,95 193,81 208,10

 Đất trồng lúa nước còn lại  LUK 607,96 607,96 2,73 21,80 23,19 27,47 97,09 46,46 14,87 48,25 38,72 15,66 66,31 35,18 57,61 23,00

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 1.391,27 1.391,27 6,25 18,24 104,60 96,10 54,38 67,95 8,12 18,58 260,10 181,80 166,02 34,18 180,42 5,64

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN         1.693,74 1.693,74 7,61 85,74 91,73 104,63 132,57 107,86 14,11 45,54 77,58 244,74 133,55 130,16 107,01 8,46

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH         4.547,98 4.547,98 20,44 16,60 134,07 208,87 572,14 374,44 525,31 822,70 51,94 1.036,47 9,02 8,27 58,02

1.5  Đất rừng đặc dụng  RDD                    -   

1.6  Đất rừng sản xuất  RSX         1.747,13 1.747,13 7,85 1,87 14,41 112,58 229,93 163,26 116,04 220,03 207,24 5,35 8,15 168,17 13,11

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN 

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS 934,62 934,62 4,20 15,90 37,55 40,07 17,44 134,97 36,04 2,46 25,39 40,89 6,45 20,67 50,16 139,63

1.8  Đất làm muối  LMU 

1.9  Đất nông nghiệp khác  NKH 387,80 387,80 1,74 3,67 10,00 15,36 62,60 10,56 7,95 18,18 8,94 89,12 10,71 12,50 70,21

2 Đất phi nông nghiệp  PNN         7.666,94 7.666,94 34,46 312,17 675,00 327,34 683,75 550,04 338,90 212,62 566,81 633,32 431,09 232,50 321,17 773,65

Trong đó:                    -   

2.1  Đất quốc phòng  CQP            115,52 115,52 0,52 0,67 11,00 5,89 42,77 12,00 13,33 0,40 0,20 13,80 4,50

2.2  Đất an ninh  CAN                6,98 6,98 0,03 0,78 0,30 0,20 0,20 0,10 0,15 0,16 3,36 0,15 0,20 0,20 0,22 0,19

2.3  Đất khu công nghiệp  SKK            300,00 300,00 1,35 66,66 233,34

2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN              63,10 63,10 0,28 23,10 25,00

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD            606,87 606,87 2,73 19,76 43,00 32,29 17,27 17,78 30,83 8,88 37,37 30,67 131,41 19,73 12,09 138,86

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC            115,55 115,55 0,52 0,64 39,16 4,70 12,79 16,77 1,86 12,09 0,11 0,20 7,60 5,11

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  SKS                2,38             77,82 80,20 0,36 59,77 7,00 10,94

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
 DHT         3.101,92                6,00 3.107,92 13,97 144,74 246,01 158,93 331,33 206,01 130,30 101,19 155,54 236,19 189,29 138,13 152,17 194,89

 Trong đó:                    -   

-  Đất giao thông  DGT         1.809,89 1.809,89 8,13 77,60 162,42 82,19 136,37 132,12 76,83 73,45 89,04 131,51 126,76 76,41 108,90 126,74

-  Đất thủy lợi  DTL            398,02 398,02 1,79 10,73 28,03 25,79 47,07 37,60 12,80 15,44 24,18 23,52 7,80 14,31 11,01 48,15

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH                4,76 4,76 0,02 1,20 0,40 0,08 0,08 0,07 0,06 0,09 0,10 0,13 0,10 1,82

-  Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT              10,91 10,91 0,05 1,59 5,72 0,13 0,43 0,19 1,06 0,12 0,14 0,20 0,11 0,21 0,31 0,11

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD              71,82 71,82 0,32 8,08 3,30 3,86 2,09 3,77 1,05 2,14 4,81 6,92 9,12 1,19 2,47 1,37

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT            100,33 100,33 0,45 4,45 5,30 2,08 2,48 4,44 3,84 3,19 10,92 35,93 9,77 1,99 1,43 0,68

-  Đất công trình năng lượng  DNL                4,36                6,00 10,36 0,05 0,04 0,68 0,15 0,16 0,23 0,44 0,07 0,32 0,97 0,24 0,11 0,22 0,09

-  Đất công trình bưu chính, viến thông  DBV                1,95 1,95 0,01 0,11 0,05 0,06 0,10 0,12 0,11 0,09 0,46 0,05 0,14 0,06 0,10 0,12

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG                    -   

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT              15,53 15,53 0,07 6,63 5,79 1,24 0,64 0,45 0,77

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA              25,13 25,13 0,11 0,45 0,22 1,46 0,35 1,46 2,46 0,38 1,52 1,61 2,75 1,46 1,46 1,46

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON            128,25 128,25 0,58 0,08 13,02 6,44 74,86 2,02 20,50 2,56 0,48 0,76 4,04

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD            470,37 470,37 2,11 32,01 14,80 36,77 24,26 23,06 9,67 6,24 20,88 34,44 31,69 40,79 20,41 15,20

-  Đất xây dựng cơ sơ khoa học công nghệ  DKH 3,52 3,52 0,02

-  Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội  DXH 48,90 48,90 0,22 11,60 37,30

-  Đất chợ  DCH 8,18 8,18 0,04 1,78 0,48 0,92 0,23 0,46 0,77 0,29 0,19

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDL 

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH 30,24 30,24 0,14 2,61 1,46 0,75 1,91 2,09 0,47 1,86 1,29 2,33 2,27 1,34 3,48 0,92

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV 176,30 176,30 0,79 6,30 9,16 0,33 0,46 20,00 0,24 1,85 8,97 2,08 31,35

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT            939,81 939,81 4,22 55,90 46,67 68,44 30,94 54,14 92,55 105,92 60,77 74,48 93,94

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT            422,89 422,89 1,90 89,15 136,36 94,14
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2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC              30,48 30,48 0,14 2,72 17,62 0,60 0,72 0,54 0,40 0,28 1,58 1,52 0,41 0,74 0,31 0,32

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  DTS                1,27 1,27 0,01 0,94 0,03 0,30

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  DNG 

2.18  Đất tín ngưỡng  TIN 47,78 47,78 0,21 1,73 8,54 4,70 0,70 2,91 1,52 0,28 3,20 10,29 0,95 2,21 0,72 0,71

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON 1.232,92 1.232,92 5,54 41,61 85,42 2,02 188,37 120,06 17,46 256,31 1,21 4,19 268,00

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC 381,17 381,17 1,71 0,52 9,96 1,23 8,36 11,43 7,47 5,03 13,38 208,67 5,88 29,22 34,85

2.21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK 7,96 7,96 0,04 0,34 0,58 0,07

3  Đất chưa sử dụng  CSD            313,71 313,71 1,41 7,37 8,19 13,52 23,76 8,63 18,09 4,69 16,65 17,47 13,70 13,17 2,67 10,16

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN -             

2 Đất khu kinh tế KKT -             

3 Đất đô thị KĐT 4.833,34       4.833,34     504,64      1.132,97    920,63

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng 

lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp 

lâu năm)

KNN 3.617,09       3.617,09     65,50        55,20         213,00   315,62   425,30  225,70 243,41 130,60 412,10 143,26 135,00 210,60 239,30

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN 6.256,55       6.256,55     17,20        149,70       325,00   815,30   539,60  645,20 1043,00 55,94 1249,31 10,00 12,00 157,20 70,10

6 Khu du lịch KDL 452,00           452,00        452,00

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT -                -             

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp)
KPC 363,10           363,10        66,66         233,34   23,10 25,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 902,96           902,96        80,67 150,80 75,90 450,70

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 210,00           210,00        11,00        18,00         5,00       18,00     10,00    7,00 15,00 12,00 10,00 12,00 6,00 60,00

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV -                -             

12 Khu dân cư nông thôn DNT 3.298,11       3.298,11     108,20      111,60       173,10   195,80   185,90  75,00 145,00 286,30 395,80 177,90 275,10 267,90 169,27

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 

thôn
KON

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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(18) (19) (20) (21)
100,00

587,78 1359,29 590,00 2275,10 22251,09

315,65 754,36 350,24 1627,70 64,13

108,75 301,72 80,32 299,85 16,03

83,67 279,62 60,00 275,00 13,30

25,06 22,10 20,32 24,85 2,73

2,68 70,54 34,36 87,54 6,25

94,49 101,15 110,63 103,79 7,61

16,89 52,19 32,52 628,53 20,44

29,70 29,19 75,04 353,06 7,85

57,30 196,46 14,42 98,82 4,20

5,84 3,11 2,95 56,10 1,74

257,27 587,44 222,72 541,15 34,46

6,06 0,54 4,35 0,52

0,20 0,10 0,16 0,31 0,03

1,35

15,00 0,28

15,41 11,73 16,07 23,72 2,73

0,95 0,91 6,03 6,61 0,52

0,11 2,38 0,36

0,00 0,00

122,12 239,53 110,42 251,13
13,97

68,73 120,06 62,23 158,54 8,13

14,93 41,09 8,70 26,86 1,79

0,05 0,19 0,13 0,26 0,02

0,09 0,10 0,12 0,29 0,05

1,88 8,84 3,28 7,65 0,32

1,45 5,10 2,65 4,63 0,45

6,04 0,07 0,21 0,31 0,05

0,06 0,05 0,04 0,21 0,01

0,02 0,07

1,55 1,46 1,46 3,62 0,11

0,61 0,62 2,26 0,58

26,64 58,25 30,63 44,63 2,11

3,52 0,02

0,22

0,09 0,77 0,35 1,85 0,04

1,74 2,64 0,97 2,12 0,14

3,61 81,38 0,18 10,37 0,79

64,10 142,68 49,27 4,22

103,24 1,90
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0,46 1,28 0,78 0,22 0,14

0,01

1,26 2,80 2,21 3,06 0,21

24,02 94,32 35,90 94,02 5,54

2,37 10,06 0,07 32,66 1,71

6,97 0,04

14,86 17,50 17,04 106,25 1,41

2275,10

115,20 312,60 89,70 285,00

25,00 65,00 81,30 995,70

15,00

84,87 60,02

5,00 7,00 6,00 8,00

163,00 256,90 185,74 125,60
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21)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 2.281,45 84,62 210,41 125,79 441,59 108,00 83,71 44,70 99,71 109,65 127,75 62,45 95,58 218,09 93,85 231,47 60,23 83,85

Trong đó: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 766,16 42,29 117,95 6,22 110,77 36,61 23,34 22,60 37,93 47,20 53,62 14,36 61,27 93,83 12,13 55,35 20,49 10,20

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 453,82 21,29 80,18 0,00 51,50 36,22 23,04 22,60 37,93 47,20 53,62 14,36 25,00 15,12 2,94 12,62 0,00 10,20

Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 312,34 21,00 37,77 6,22 59,27 0,39 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,27 78,71 9,19 42,73 20,49 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 707,95 34,31 49,44 34,29 210,90 25,79 20,12 9,15 25,47 19,57 58,25 19,49 25,00 19,41 37,61 74,37 18,02 26,76

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 337,07 8,02 22,86 31,06 42,90 9,20 14,98 12,64 32,24 27,99 13,58 16,05 9,31 32,85 8,70 24,65 10,14 19,90

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 134,04 0,00 0,00 0,72 46,20 12,00 15,00 0,21 0,65 12,10 2,30 2,10 0,00 37,50 2,80 1,20 1,26 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 138,42 0,00 5,16 48,20 30,82 2,70 10,27 0,10 0,00 2,79 0,00 4,04 0,00 0,00 2,20 8,71 1,24 22,19

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 197,35 0,00 15,00 5,30 0,00 21,70 0,00 0,00 3,42 0,00 0,00 6,41 0,00 34,50 30,41 67,19 8,62 4,80

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 11,26 0,00 0,00 4,70 0,00 25,00

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối
HNK/LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RPH/NKR(a) 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng

RDD/NKR(a

)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RSX/NKR(a) 27,47 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,47 0,00 7,30

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 14,41 3,85 2,58 0,60 0,00 0,00 0,30 0,00 0,36 0,10 0,17 0,00 0,32 5,04 0,00 0,50 0,00 0,59
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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1  Đất nông nghiệp NNP           560,28 -        17,00     40,60 25,00 35,10 25,00 50,00 20,00 33,14 30,00 20,00 18,23 100,00 10,00 51,21 15,00 70,00

 Trong đó: 

1.1  Đất trồng lúa  LUA           430,00 -        10,00     20,00 20,00 30,00 20,00 50,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 100,00 10,00 30,00 10,00 50,00

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC          430,00 -        10,00    20,00 20,00 30,00 20,00 50,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 100,00 10,00 30,00 10,00 50,00

 Đất trồng lúa nước còn lại  LUK                   -   -        -        

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK             81,21 -        7,00       10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 10,00 10,00 19,21 5,00

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN               3,30 -        -        3,30

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH 

1.5  Đất rừng đặc dụng  RDD 

1.6  Đất rừng sản xuất  RSX 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
 RSN 

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS               6,55 -        -        4,30 0,25 2,00

1.8  Đất làm muối  LMU                   -   -        -        

1.9  Đất nông nghiệp khác  NKH             39,22 -        -        3,00 5,10 2,89 8,23 20,00

2 Đất phi nông nghiệp  PNN           144,50 2,68 9,48 17,73 0,18 9,97 0,62 8,53 1,32 0,02 7,00 8,07 0,11 61,64 0,46 0,49 0,09 16,11
Trong đó:

2.1  Đất quốc phòng  CQP                   -   -        -        

2.2  Đất an ninh  CAN               0,20 -        -        0,20

2.3  Đất khu công nghiệp  SKK                   -   -        -        

2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN               8,53 -        -        8,53

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD             35,20 -        5,00 7,00 3,20 20,00

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC               5,50 -        -        0,50 5,00

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  SKS             12,00 -        -        5,00 7,00

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX                   -   -        -        

2.9
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
 DHT 

 Trong đó: 
-  Đất giao thông  DGT             20,52 1,00 -        1,17 18,25 0,10

-  Đất thủy lợi  DTL             14,30 -        -        0,00 10,00 4,30

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT               0,59 -        -        0,00 0,23 0,36

-  Đất công trình năng lượng  DNL 

-  Đất công trình bưu chính, viến thông  DBV               0,13 -        -        0,03 0,02 0,02 0,06

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG 

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON              5,20 -        -        4,20 0,18 0,82

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa  NTD               9,77 -        -        6,40 3,37 0,00

-  Đất xây dựng cơ sơ khoa học công nghệ  DKH 

-  Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội  DXH 

-  Đất chợ  DCH 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDL 

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH               0,54 -        -        0,29 0,09 0,16

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV               7,42 -        -        1,80 4,87 0,75

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT             11,62 -        -        0,39 1,12 0,11 10,00 0,00

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT             10,82 1,68 4,48 4,66

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  DTS 

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  DNG 

2.18  Đất tin ngưỡng  TIN               2,16 -        -        1,60 0,07 0,49

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030

PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

Biểu 05/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

                                                                              Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON                   -   -        -        

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC                   -   -        -        

2.21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK                   -   -        -        



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)

I ĐẤT NÔNG NGHIỆP 911,07 0,00 911,07 

1.1 Quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước 430,00 0,00 430,00 

1 Quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước LUC 430,00 430,00 Toàn huyện

1.2 Quy hoạch đất trồng lúa nước còn lại 42,00 0,00 42,00 

1 Quy hoạch đất trồng lúa nước còn lại LUK 42,00 42,00 Toàn huyện

1.3 Quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác 81,21 0,00 81,21 

1 Quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác HNK 81,21 81,21 Toàn huyện

1.4 Quy hoạch đất trồng cây lâu năm 9,30 9,30 

1 Quy hoạch đất trồng cây lâu năm CLN 9,30 9,30 Xuân Liên 31 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 79,13 79,13

1 Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản thôn Kẻ Lạt NTS 6,05 6,05 Cổ Đạm 2

2 Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản thôn Xuân Sơn NTS 2,45 2,45 Cổ Đạm 3

3 Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản thôn Hải Đông NTS 3,80 3,80 Cổ Đạm 4

4 Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản thôn Đại Đồng NTS 3,00 3,00 Cương Gián 7

5 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản vùng giáp đê thôn Song Nam NTS 6,70 6,70 Cương Gián 8

6 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản thôn Đại Đồng NTS 21,43 21,43 Cương Gián 9

7 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản NTS 2,70 2,70 Xuân Mỹ 37

8 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tổng hợp NTS 7,00 7,00 Xuân Hồng 11

9 Quy hoạch đất nuôi tôm trên cát công nghệ cao thôn Linh Trù NTS 4,30 4,30  Xuân Liên 13

10 Quy hoạch khu nuôi trồng thuỷ sản Đồng Hiệu NTS 9,00 9,00 Đan Trường 5

11 Quy hoạch khu nuôi trồng thuỷ sản đồng Quan Họ NTS 4,47 4,47 Đan Trường 25

12 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản Rào Mỹ Dương thôn Hồng Mỹ NTS 8,23 8,23 Xuân Mỹ 21

1.6 Đất nông nghiệp khác 269,43 269,43

Biểu 10/CH

Diện tích hiện 

trạng (ha)

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUY HOACH THỜI KỲ 2021 - 2030

Địa điểm 

CỦA HUYỆN NGHI XUÂN - TỈNH HÀ TĨNH

STT trên bản đồSTT Hạng mục Loại đất
Diện tích quy 

hoạch (ha)

Diện tích Tăng 

thêm (ha)



1 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 1,30 1,30  Xuân Giang 14

2 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 4,36 4,36 Xuân Giang 16

3 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 9,90 9,90 Cổ Đạm 17

4 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 2,89 2,89 Cổ Đạm 18

5 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 16,00 16,00 Cổ Đạm 19

6 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 53,00 53,00 Cổ Đạm 36

7 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 6,75 6,75 Xuân Mỹ 22

8 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 4,98 4,98 Xuân Mỹ 23

9 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 22,25 22,25 Xuân Mỹ 35

10 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 39,30 39,30 Cương Gián 27

11 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 3,50 3,50 Cương Gián 28

12 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 2,00 2,00 Cương Gián 29

13 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 7,38 7,38  Xuân Liên 30

14 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 3,30 3,30 Xuân Liên 32

15 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 3,00 3,00 Xuân Liên 44

16 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 4,50 4,50 Xuân Hồng 34

17 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 4,00 4,00  Xuân Hồng 33

18 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 1,50 1,50  Tiên Điền 40

19 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 14,58 14,58  Xuân Viên 41

20 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 8,00 8,00  Xuân Viên 42

21 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 2,00 2,00  Xuân Viên 43

22 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 18,50 18,50  Xuân Viên 45

23 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 2,50 2,50 Xuân Yên 47

24 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 10,00 10,00 Xuân Yên 49

25 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 7,30 7,30 Xuân Lam 52

26 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 10,00 10,00 Xuân An 818

27 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 0,60 0,60 Xuân Hải 2.002

28 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 6,04 6,04 Xuân Lĩnh 609

II ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2822,88 272,50 2550,38

2.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng 61,20 61,20

1 Quy hoạch đất trạm ra đa 525/vùng 1/HQ CQP 1,60 1,60 Cương Gián 50

2 Quy hoạch đất căn cứ chiến đấu CQP 42,02 42,02  Xuân Viên 51



3 Quy hoạch đất tổ công tác địa bàn đồn Lẹch Kèn CQP 0,20 0,20 Xuân Yên 133

4 Quy hoạch đất căn cứ hậu phương CQP 12,00 12,00 Xuân Hồng 136

5 Quy hoạch đất trận địa phòng thủ CQP 4,50 4,50 Xuân Hội 138

6 Quy hoạch đất trận địa tên lửa/lữ 679/vùng 1 hải quân CQP 0,72 0,72 Xuân Liên 153

7 Quy hoạch đất quân sự CQP 0,16 0,16 Xuân An 48

2.2 Công trình, dự án mục đích an ninh 6,20 6,20

1 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20 Xuân Yên 53

2 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20 Xuân Giang 54

3 Quy hoạch trụ sở làm việc Công An huyện Nghi Xuân CAN 3,16 3,16 Xuân Giang 154

4 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,15 0,15 Cổ Đạm 53

5 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20 Xuân Thành 56

6 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,22 0,22 Xuân Mỹ 57

7 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,16 0,16 Xuân Hải 58

8 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20  Xuân Phổ 59

9 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,19 0,19 Xuân Hội 60

10 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,10 0,10 Đan Trường 61

11 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20 Xuân Liên 62

12 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,10 0,10 Xuân Hồng 63

13 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,15 0,15 Xuân Lam 64

14 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,16 0,16  Xuân Lĩnh 65

15 Quy hoạch đất Công An thị trấn CAN 0,10 0,10 Tiên Điền 66

16 Quy hoạch đất Công An thị trấn CAN 0,20 0,20 Xuân An 67

17 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,20 0,20 Xuân Viên 68

18 Quy hoạch đất Công An xã CAN 0,31 0,31 Cương Gián 69

2.3 Đất khu công nghiệp 300,00 25,23 274,77

SKK 100,00 25,23 74,77  Xuân An và Xuân Viên 70+71

SKK 200,00 200,00 Xuân Viên 71

2.4 Đất cụm công nghiệp 63,10 8,77 54,33

1 Quy hoạch đất cụm công nghiệp Xuân Mỹ SKN 25,00 25,00 Xuân Mỹ 72

2 Quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Xuân Lĩnh SKN 23,10 8,77 14,33  Xuân Lĩnh 74

3 Quy hoạch cụm công nghiệp Xuân Phổ SKN 15,00 15,00  Xuân Phổ 75

2.5 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 741,38 135,41 605,97

2.5.1 Đất giao thông 556,87 130,11 426,77

1 Nâng cấp mở rộng đường 546 (từ ngã 3 vào cảng Xuân Hải đến QL ven biển) DGT 7,00 7,00 Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan Trường

2 Đường Vân Hải - Xuân Sơn (HL-06) DGT 1,96 1,96 Cổ Đạm

Quy hoạch đất khu công nghiệp Gia Lách1 



3
Nâng cấp tuyến đường HL 01 (Giang- Viên- Lĩnh) đoạn qua thôn An Tiên, xã 

Xuân Giang
DGT 0,20 0,20 Xuân Giang 76

DGT 20,50 20,50 Xuân Viên 81

DGT 11,00 11,00  Xuân Mỹ 82

DGT 5,50 5,50 Xuân Thành 83

DGT 5,40 5,40 Xuân Mỹ, Cổ Đạm

DGT 3,78 3,78 Tiên Điền, Xuân Yên

DGT 5,14 5,14 Xuân Giang,  Tiên Điền

DGT 10,74 10,74
Xuân Viên, Xuân Lĩnh, Cổ Đạm, Xuân 

Liên, Cương Gián, Xuân Mỹ

DGT 3,22 3,22 Xuân Hồng, Xuân Lam

DGT 5,22 5,22 Xuân An, xã Xuân Hồng, Xuân Lĩnh

DGT 2,26 2,26 Tiên Điền, xã Xuân Mỹ

DGT 6,48 6,48
 Xuân An,  Tiên Điền, Xuân Giang, 

Xuân Yên

DGT 4,50 4,50
Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thành, 

Xuân Mỹ
87

DGT 2,70 2,70 Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Thành 92

DGT 0,31 0,31 Tiên Điền

DGT 4,16 2,24 1,92 Xuân Giang

DGT 0,94 0,34 0,60 Xuân Mỹ

DGT 6,64 3,32 3,32 Xuân Hội 96

DGT 2,34 1,17 1,17 Xuân Hải 96

DGT 3,31 1,66 1,66 Xuân Phổ 96

DGT 5,70 2,85 2,85 Đan Trường 96

DGT 2,43 1,35 1,08 Xuân Hải

DGT 0,90 0,50 0,40 Xuân Phổ

18 Quy hoạch đường giao thông nông thôn DGT 1,00 1,00 Xuân Thành 77

19 Quy hoạch đường giao thôn nội đồng DGT 0,90 0,90 Xuân Thành 84

20 Quy hoạch tuyến đường qua khu xử lý rác thải DGT 0,30 0,30 Xuân Thành

21 Quy hoạch hạ tầng khu di lịch biển Xuân Thành DGT 8,58 2,39 6,19 Xuân Thành

22 Quy hoạch mở rộng đường từ Trịnh Khắc Lập đến xã Xuân Yên DGT 1,00 1,00 Xuân Thành 78

17 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Phổ - Hải - Yên, huyện Nghi Xuân

11 Đường Tiên - Mỹ (HL-12)

12 Đường An - Giang - Tiên - Yên (HL-13) 

13 Nâng cấp tuyến đường liên xã An - Viên - Mỹ - Thành

14 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, huyện Nghi Xuân

15
Nâng cấp tuyến đường nối thị trấn Tiên Điền - Đền thờ Nguyễn Công Trứ - xã 

Xuân Mỹ

16 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hải - Hội, huyện Nghi Xuân (HL-14)

5  Đường Mỹ - Hoa (HL-03)  

6 Đường Tiên - Yên (HL-04) 

7 Đường Giang - Tiên (HL-08) 

8 Đường ven chân núi Hồng Lĩnh (HL-09) 

9 Đường An - Hồng - Lĩnh (HL-11) 

10 Đường An - Hồng - Lam (HL-10) 

4 Đường 70 nối QL 1A với QL ven biển (HL6)



23 Quy hoạch đường từ ngã tư Xuân Thành đến Cầu Đồng Hội DGT 8,30 8,30 Xuân Thành

24 Quy hoạch mở rộng đường từ ông Hồng đến ông Thới (thôn Thịnh Mỹ) DGT 0,80 0,80 Xuân Mỹ 91

25
Quy hoạch đường trục xã từ Trường Tiểu học xã Xuân Đan cũ đến thôn Trường 

Châu)
DGT 0,44 0,44 Đan Trường 95

26 Đường giao thông nội thôn xã Xuân Hội DGT 2,03 2,03 Xuân Hội 790

27 Quy hoạch đường vào tiểu thủ công nghiệp làng nghề DGT 1,10 1,10 Xuân Phổ

28 Quy hoạch đường giao thông nội đồng DGT 2,70 1,20 1,50 Xuân Phổ 97

29 Quy hoạch mở rộng đường vào nghĩa trang thôn Hợp Thuận DGT 1,20 0,60 0,60 Xuân Phổ 98

30 Quy hoạch đất Bến Cảng (Tổng kho xăng dầu và Cảng) DGT 4,00 4,00 Xuân Phổ 529

31 Quy hoạch đường gom DGT 13,30 13,30 Tiên Điền 103

32 Quy hoạch các tuyến đường nội thị của thị trấn Tiên Điền DGT 7,30 7,30 Tiên Điền 108

33 Quy hoạch đất Bến Giang Đình DGT 2,00 2,00 Tiên Điền 102

34 Quy hoạch mở rộng đường giao thông trục xã 04 Viên - Lĩnh DGT 0,30 0,30 Xuân Lĩnh 104

35 Bến xe Nghi Xuân (Phía đông dự án Công ty 185) DGT 2,00 2,00 Xuân An 105

36 Quy hoạch các tuyến đường nội thị của thị trấn Xuân An DGT 3,00 3,00 Xuân An 106

37 Đường ven chân núi Hồng Lĩnh DGT 6,00 6,00 Xuân An 107

38 Đường vào khu dân cư TDP 4 DGT 0,31 0,31 Xuân An

39 Đường quy hoạch qua khu dân cư TDP 10 DGT 1,08 1,08 Xuân An

40 Quy hoạch đường từ khu đô thị mới Xuân An đi Xuân Giang DGT 5,95 5,95 Xuân An

41 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khắc Đản DGT 3,20 0,51 2,69 Xuân An

42 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khản DGT 6,30 2,55 3,75 Xuân An

43 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xí DGT 7,20 3,00 4,20 Xuân An

44 Nâng cấp, mở rộng đường Gia Lách DGT 13,25 7,50 5,75 Xuân An

45 Nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh DGT 9,24 6,60 2,64 Xuân An

46 Quy hoạch bến xe huyện Nghi Xuân tại xã Xuân Hải DGT 2,00 2,00 Xuân Hải 710

47 Nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn và ngõ xóm DGT 1,50 1,50 Xuân Yên

48 Đường giao thông nông thôn DGT 2,00 2,00 Xuân Viên

49 Quy hoạch tuyến đường từ thôn Trung Lộc đến thôn Yên Ngư DGT 1,00 1,00 Xuân Yên 816

50 Quy hoạch nâng cấp tuyến đường xã Xuân Hải DGT 0,30 0,30 Xuân Hải 814

51 Quy hoạch nâng cấp tuyến đường xã Xuân Liên DGT 0,70 0,70 Xuân Liên 815



52
Quy hoạch đất giao thông (Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở 

hạ tầng khu di tích Quốc Gia đặc biệt Đại Thi Hào Nguyễn Du giai đoạn 2)
DGT 11,20 11,20 Tiên Điền, Xuân Mỹ

53 Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội DGT 37,00 17,00 20,00 Xuân Hội 111

54 Quy hoạch nâng cấp mở rộng đường trục chính nội đồng DGT 1,80 1,80 Xuân Hồng 1050

55 Quy hoạch hạ tầng giao thông trong các khu đô thị và khu quy hoạch đất ở mới DGT 244,97 75,00 169,97 Toàn huyện

56 Quy hoạch đường từ Cầu Rong - đền Thánh Mẫu DGT 2,50 2,50 Xuân Lam, Xuân Hồng 1051

57 Đường giao thông cấp xã còn lại DGT 15,00 15,00 Toàn huyện

58
Bãi đậu xe, đường nối QL1A vào khu di tích lịch sử văn hóa Quốc Gia đền Chợ 

Củi, xã Xuân Hồng
DGT 1,79 0,33 1,46 Xuân Hồng 656

2.5.2 Đất thủy lợi 92,00 3,24 88,76

1 Quy hoạch đất thủy lợi (Nâng cấp Hồ Cao Sơn) DTL 3,10 3,10 Cương Gián 110

2 Quy hoạch đất thủy lợi (Kênh tiêu thoát lũ Hói Cơn Hương) DTL 0,10 0,10 Xuân An

3 Quy hoạch đất thủy lợi (Củng cố nâng cấp tuyến đê Song Nam) DTL 3,15 0,84 2,31 Cương Gián

4
Quy hoạch đất thủy lợi (Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân giai đoạn 2 đoạn từ K27 

+ 00 đến K32 + 693.87)
DTL 5,90 5,90 Cổ Đạm 112

5
Quy hoạch đất thủy lợi (Mở rộng đập Đồng Trày và mở rộng mương tưới thôn 

Nam Viên)
DTL 2,00 2,00 Xuân Viên 120

6 Quy hoạch đất thủy lợi (Xây dựng mương thoát nước) DTL 0,08 0,08 Xuân Phổ

7 Quy hoạch mở rộng đất thủy lợi DTL 0,50 0,50 Xuân Yên 113

DTL 0,32 0,32 Xuân Phổ 789

DTL 0,40 0,40 Xuân Hải 789

DTL 2,80 2,80 Xuân An

DTL 5,20 5,20 Xuân Viên 116

DTL 17,76 17,76

Tiên Điền,  Xuân An, Cổ Đạm, Cương 

Gián, Đan Trường, Xuân Giang, Xuân 

Hải, Xuân Hội, Xuân Hồng, Xuân 

Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ, Xuân 

Liên, Xuân Phổ, Xuân Thành, Xuân 

Yên, Xuân Viên

117

DTL 12,90 12,90
Xã Xuân Viên, Xuân Liên, Cương 

Gián

15,23DTL 15,23

8

Xã Xuân Liên, Cương Gián 119

Quy hoạch đất thủy lợi (Nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ Km 0.00 đến 

Km5 + 0.00 (giai đoạn 2)

9
Quy hoạch đất thủy lợi (Xử lý ngập úng vùng đất sản xuất nông nghiệp khu công 

nghiệp Gia Lách) 

10
Quy hoạch đất thủy lợi (Kênh mương thuỷ lợi nội đồng, mương thoát nước trong 

các khu dân cư)

11 Quy hoạch đất thủy lợi (Nạo vét và nâng cấp rào Mỹ Dương)

12
Nâng cấp tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn K27 + 00 đến K37 + K411) từ 

ngã tư Cổ Đạm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân



13
Quy hoạch đất thủy lợi (Nâng cấp hệ thống mương tưới tiêu dự án hiện đại hóa 

ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh)
DTL 8,56 8,56

Cổ Đạm, Cương Gián, Đan Trường, 

Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Hội, 

Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, 

Xuân Mỹ, Xuân Liên, Xuân Phổ, 

Xuân Thành, Xuân Yên và Xuân Viên

DTL 2,20 2,20  Cổ Đạm 118 

DTL 1,20 1,20  Đan Trường 118 

DTL 2,30 2,30 Xuân Thành 118 

DTL 2,10 2,10 Xuân Yên 118 

DTL 2,80 2,80 Xuân Phổ 118 

DTL 3,40 2,40 1,00 Xuân Hải 118 

2.5.3 Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 15,09 15,09

1 Quy hoạch trường mầm non xã Xuân Giang DGD 1,00 1,00  Xuân Giang 121

2 Quy hoạch trường mầm non xã Xuân Giang DGD 0,77 0,77  Xuân Giang 711

3 Quy hoạch mở rông trường mầm non xã Xuân Mỹ DGD 0,20 0,20  Xuân Mỹ 122

4 Quy hoạch trường mần non xã Xuân Phổ DGD 0,48 0,48 Xuân Phổ 125

5 Quy hoạch mở rộng trường mầm non DGD 0,10 0,10 Xuân Liên 126

6 Quy hoạch mở rộng trường tiểu học DGD 0,40 0,40 Xuân Liên 712

7 Quy hoạch mở rộng trường THCS DGD 0,60 0,60 Cương Gián 127

8 Quy hoạch mở rộng trường tiểu học thị trấn Tiên Điền (Điểm 1) DGD 0,50 0,50 Tiên Điền 128

9 Quy hoạch mở rộng trường THCS Nguyễn Trãi DGD 0,10 0,10 Tiên Điền 130

10 Quy hoạch mở rộng trường mầm non (Điểm 2) DGD 0,06 0,06 Xuân Hồng 131

11 Quy hoạch mở rộng trường mầm non DGD 0,20 0,20 Tiên Điền 130A

12 Quy hoạch mở rộng trường THCS Xuân Lĩnh DGD 0,40 0,40 Xuân Lĩnh 132

13 Quy hoạch mở rộng trường mầm non Xuân Hải DGD 0,25 0,25 Xuân Hải 134

DGD 5,00 5,00 Xuân Hội 336

DGD 5,00 5,00 Xuân Thành 447

15 Quy hoạch mở rộng trường tiểu học Đan Trường DGD 0,03 0,03 Đan Trường 135

2.5.4 Đất cơ sở y tế 5,28 0,20 5,08

1 Quy hoạch đất y tế DYT 5,00 5,00 Xuân An 1010

2 Quy hoạch mở rộng trạm y tế DYT 0,28 0,20 0,08 Cương Gián 137

2.5.5 Đất cơ sở thể dục - thể thao 59,39 0,14 59,25

1 Quy hoạch sân thể thao thôn Trung Lộc DTT 0,25 0,25 Xuân Yên 139

2 Quy hoạch sân thể thao TDP 1 DTT                  0,1                      0,1   Xuân An 140

3 Quy hoạch sân thể thao TDP 2 DTT                0,24                  0,14                    0,10    Xuân An 141

4 Quy hoạch sân thể thao TDP 9 DTT                0,27                    0,27   Xuân An 143

5 Quy hoạch sân thể thao TDP 10 DTT                0,87                    0,87   Xuân An 144

Quy hoạch đất giáo dục (trong quy hoạch khu đô thị)

14
Quy hoạch đất thủy lợi ( Tuyến đê từ K17 +800 đến K27 và từ Đan Trường đến 

Cổ Đạm)

14



6 Quy hoạch sân thể thao TDP 3,5,6 DTT 0,30 0,30 Xuân An 713

7 Quy hoạch sân thể thao thôn Dương Phòng DTT 0,23 0,23 Xuân Hải 146

8 Quy hoạch sân thể thao thôn Hải Lục DTT 0,20 0,20 Xuân Hải 147

9 Quy hoạch sân thể thao thôn Hồng Thuỷ DTT 0,21 0,21 Xuân Hải 148

10 Quy hoạch sân thể thao thôn Trung Vân DTT 0,25 0,25 Xuân Hải 149

11 Quy hoạch sân thể thao thôn Lam Long DTT 0,20 0,20 Xuân Hải 150

12 Quy hoạch sân thể thao thôn Đông Biên DTT 0,20 0,20 Xuân Hải 151

13 Quy hoạch sân thể thao thôn Hợp Phúc DTT 0,26 0,26 Đan Trường 152

14 Quy hoạch sân thể thao thôn Trường Quý DTT 0,32 0,32 Đan Trường 155 

15 Quy hoạch sân thể thao thôn Bình Phúc DTT 0,34 0,34 Đan Trường 157

16 Quy hoạch sân thể thao thôn Kiều Thắng Lợi DTT 0,36 0,36 Đan Trường 158

17 Quy hoạch sân thể thao thôn Bắc Sơn DTT 0,74 0,74 Cương Gián 161

18 Quy hoạch sân thể thao thôn Song Long DTT 0,36 0,36 Cương Gián 162

19 Quy hoạch mở rộng sân thể thao xã thôn 1 DTT 0,53 0,53 Xuân Hồng 163

20 Quy hoạch sân thể thao xã DTT 1,20 1,20 Xuân Lam 164

21 Quy hoạch sân thể thao thôn 3 DTT 0,05 0,05 Xuân Lam 165

22 Quy hoạch sân thể thao thôn 5 DTT 0,23 0,23 Xuân Lam 166

23 Quy hoạch đất thể thao DTT 42,00 42,00 Xuân Thành,  Cổ Đạm 378

24 Quy hoạch sân thể thao thôn Hội Thành DTT 0,30 0,30 Xuân Hội 159

25 Quy hoạch sân thể thao thôn Hội Minh DTT 0,12 0,12 Xuân Hội 156

26 Quy hoạch đất thể thao thôn Bắc Tây Nam DTT 0,08 0,08 Cổ Đạm 1006

27 Quy hoạch đất thể thao thôn Thanh Văn DTT 0,18 0,18 Xuân Thành 1009

28 Quy hoạch đất thể TDP Hòa Thuận DTT 1,00 1,00 Tiên Điền 488

29 Quy hoạch khu trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nghi Xuân DTT 8,00 8,00 Xuân Giang 715

2.5.6 Đất bưu chính viễn thông 1,13 1,13

1 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Phổ 169

2 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Xuân Hội 170

3 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,02 0,02 Xuân Hội 171

4 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân An 172

5 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân An 806

6 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Hải 173

7 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Hải 807

8 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Liên 174

9 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Cương Gián 175

10 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,02 0,02 Cương Gián 176

11 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,02 0,02 Cương Gián 177

12 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Cương Gián 810



13 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,02 0,02 Xuân Yên 178

14 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Yên 813

15 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,02 0,02 Cổ Đạm 119

16 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Cổ Đạm 801

17 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Cổ Đạm 803

18 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Cổ Đạm 802

19 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Đan Trường 804

20 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Tiên Điền 805

21 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Mỹ 809

22 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Thành 811

23 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Thành 812

24 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,05 0,05 Xuân Giang 180

25 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,05 0,05 Xuân Giang 181

26 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,05 0,05 Xuân Giang 182

27 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Hồng 184

28 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Hồng 808

29 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Xuân Lam 185

30 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,04 0,04 Xuân Lam 186

31 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Lĩnh 187

32 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,03 0,03 Xuân Lĩnh 188

33 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,05 0,05 Xuân Viên 189

34 Quy hoạch đất bưu chính viễn thông (Trạm BTS) DBV 0,05 0,05 Xuân Viên 190

2.5.7 Đất công trình năng lượng 8,56 8,56  

Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Hải, 

Xuân Yên, Xuân Giang, Cổ Đạm, 

Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Thành, 

Cương Gián, Xuân Liên và Xuân Mỹ

3

Quy hoạch đất năng lượng (Xây dựng ĐZ,TBA chống quá tải và giảm tổn thất 

điện năng lưới điện tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh năm 

2020)

DNL 0,03 0,03 Xuân An,  Tiên Điền

DNL 0,03 0,03
Xuân Mỹ, Xuân Hải, Xuân Hội, Đan 

Trường
1974

Quy hoạch đất năng lượng (Xây dựng ĐZ,TBA nâng cao chất lượng điện năng tại 

các xã Xuân Hải, Xuân Trường, Xuân Hội, Xuân Mỹ thuộc huyện Nghi Xuân)

192DNL 0,72 0,72

DNL 0,07 0,07

Xuân Hồng, Xuân Phổ, Xuân Hội, 

Cương Gián, Xuân Lĩnh, Xuân Yên và 

Xuân Thành

1911
Quy hoạch đất năng lượng (Chống quá tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

trên lưới điện)

2 Quy hoạch đất năng lượng (Xây dựng trạm biến áp, đường dây huyện Nghi Xuân)



DNL 0,20 0,20
Xuân Lĩnh, Xuân Viên, Xuân Giang, 

Xuân An
202

6
Quy hoạch đất năng lượng (Xây dựng mạch vòng cấp điện cho trạm biến áp Nghi 

Xuân và chống quá tải lưới điện huyện Nghi Xuân)
DNL 0,20 0,20

Xuân Giang, Xuân Viên,  Xuân An, 

Tiên Điền và Xuân Hải
193

7
Quy hoạch đất năng lượng (Xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22KV mạch kép sau TBA 

110KV Nghi Xuân để cải tạo)
DNL 0,04 0,04 Xuân Giang,  Xuân An 194

8 Quy hoạch trạm biến áp thôn Phú Vinh DNL 0,14 0,14 Cổ Đạm 195

9 Quy hoạch đất năng lượng (xây dựng trạm biến áp) DNL 0,75 0,75
Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Hội, Cổ 

Đạm và Xuân Mỹ

10 Quy hoạch đất năng lượng (xây dựng trạm biến áp thôn Thuận Mỹ) DNL 0,15 0,15 Xuân Mỹ 196

11 Quy hoạch đất năng lượng (Tổng kho xăng dầu và Cảng) DNL 6,00 6,00 Xuân Phổ 529

12 Quy hoạch đất năng lượng (Cải tạo DZ 100 KV Hưng Đông - Can Lộc) DNL 0,23 0,23 Xuân Lam 206

2.5.8 Đất chợ 3,06 1,72 1,34

1 Quy hoạch mở rộng chợ thị trấn Xuân An DCH 0,48 0,37 0,11 Xuân An 213

2 Quy hoạch mở rộng chợ Giang Đình DCH 1,78 1,35 0,43 Tiên Điền 214

3 Quy hoạch chợ Xuân Hồng DCH 0,80 0,80 Xuân Hồng 671

2.5.9 Đất dịch vụ xã hội 48,90 48,90

1 Quy hoạch đất dịch vụ xã hội ( trại dưỡng lão cho người già) DXH 10,00 10,00 Xuân Viên 215

2 Quy hoạch đất dịch vụ xã hội DXH 30,30 30,30 Xuân Viên 216

3 Quy hoạch đất dịch vụ xã hội (viện đào tạo, bảo trợ xã hội tổng hợp) DXH 8,60 8,60  Xuân An 217

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 4,64 0,28 4,36

1 Quy hoạch mở rộng di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Công Trứ DDT 0,64 0,28 0,36 Xuân Giang 218

2 Quy hoạch đất  di tích lịch sử văn hóa (Bãi Cõi -  Phối Phối thôn Nam Viên) DDT 4,00 4,00 Xuân Viên 819A

2.7 Đất ở tại nông thôn 410,11 49,17 360,94

ONT 61,45 22,17 39,28 Xuân Hội 336

ONT 15,00 15,00 Đan Trường 336

2 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị Xuân Yên) ONT 21,50 2,00 19,50 Xuân Yên 333

3 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư nông thôn mới Thôn Trường Quý) ONT 2,50 2,50 Đan Trường 303

4 Quy hoạch đất ở (Khu đất dân cư nông thôn mới thôn Trung Vân) ONT 3,12 3,12 Xuân Hải 719

5 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị Xuân Hồng) ONT 15,00 15,00 Xuân Hồng 773

6 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư nông thôn mới thôn Trường Vịnh) ONT 1,73 1,73 Đan Trường 299

1 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị Xuân Hội và Đan Trường) 

5
Quy hoạch đất năng lượng (xây dựng lộ xuất tuyến 35KV sau TBA 110 Nghi 

Xuân)



7
Quy hoạch đất ở (Khu dân cư nông thôn mới thôn Trường Thịnh + Trường Vịnh 

+ Trường Thuỷ + Trường Hải) 
ONT 2,90 2,90 Đan Trường 300

8 Quy hoạch đất ở (thôn Kỳ Tây) ONT 10,00 10,00 Cổ Đạm 364

9 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư xã Xuân Mỹ) ONT 10,00 10,00 Xuân Mỹ 721

10
Quy hoạch đất ở (Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí Đảo Xuân Giang 

2 và vùng ven Sông Lam, từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Giang)
ONT 47,00 25,00 22,00 Xuân Giang, Xuân An 420

11 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị Xuân Phổ - Đan Trường) ONT 35,60 35,60 Đan Trường, Xuân Phổ 334

12 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị sinh thái Đan Trường - Xuân Phổ) ONT 50,00 50,00 Đan Trường, Xuân Phổ 2001

13 Quy hoạch đất ở khu dân cư xã Xuân Giang ONT 6,49 6,49 Xuân Giang

14 Quy hoạch đất ở thôn 5 ONT 0,80 0,80 Xuân Lĩnh 219

15 Quy hoạch đất ở thôn 5 + 4 ONT 2,20 2,20 Xuân Lĩnh 223

16 Quy hoạch đất ở thôn 5 + 3 + 2 + 1 ONT 0,50 0,50 Xuân Lĩnh 221+233+234

17 Quy hoạch đất ở xen dắm thôn 3 ONT 1,60 1,60 Xuân Lĩnh  225+ 232

18 Quy hoạch đất ở thôn 2 ONT 2,80 2,80 Xuân Lĩnh 226

19 Quy hoạch đất ở thôn 2 ONT 0,50 0,50 Xuân Lĩnh 228

20 Quy hoạch đất ở thôn 5 ONT 0,50 0,50 Xuân Lĩnh 238

21 Quy hoạch đất ở thôn 7 + 1 ONT 2,50 2,50 Xuân Hồng 257

22 Quy hoạch đất ở thôn 4 ONT 1,00 1,00 Xuân Hồng 258

23 Quy hoạch đất ở thôn 1 + 4 + 5 ONT 1,40 1,40 Xuân Hồng 259

24 Quy hoạch đất ở thôn 7 + 8 ONT 2,20 2,20 Xuân Hồng 260

25 Quy hoạch đất ở thôn 1 ONT 0,95 0,95 Xuân Lam 269

26 Quy hoạch đất ở thôn 1 + 5 + 3 ONT 2,83 2,83 Xuân Lam

261+262+263+265+

266+267+268+270+

271+249

27 Quy hoạch đất ở (đoạn từ QL1A đến Cầu Làng Gát) ONT 0,52 0,52 Xuân Lam 272

28 Quy hoạch đất ở  (đoạn từ QL1A đến Cầu Nhà Thờ) ONT 2,00 2,00 Xuân Lam 273

29 Quy hoạch đất ở thôn Đông Biên ONT 1,20 1,20 Xuân Hải 284

30 Quy hoạch đất ở thôn Hải Lục ONT 2,00 2,00 Xuân Hải 288

31
Quy hoạch đất ở thôn Lam Long + thôn Đồng Biền + thôn Hải Lục + thôn Trung 

Vân + thôn Dương Phòng
ONT 2,97 2,97 Xuân Hải

275+276+277+278+

279+280+281+282+

283+284+286+287+

291+388+388

32 Quy hoạch đất ở thôn Trường Quý ONT 2,07 2,07 Đan Trường 297



33 Quy hoạch đất ở thôn Lĩnh Thành ONT 1,09 1,09 Đan Trường 318

34 Quy hoạch đất ở thôn Bình Phúc ONT 1,23 1,23 Đan Trường 319

35 Quy hoạch đất ở thôn Kiều Thắng Lợi (2 vùng) ONT 1,80 1,80 Đan Trường 324

36

Quy hoạch đất ở thôn Lộc Hạnh + thôn Trường Quý + thôn Trường Thanh + 

thôn Lĩnh Thành + thôn Song Giang + thôn Trường Tịnh + thôn Thắng Lợi + 

thôn Trường Thành + thôn Trường Hải + thôn Trường Châu + Thôn Trường Hoa 

+ thônTrường Vịnh + thôn Trường Hải + thôn Bình Phúc + đất trường Mầm Non 

củ + các nhà văn hoá thôn

ONT 3,28 3,28 Đan Trường

296+305+306+307+

308+309+310+311+

313+314+316+320+

321+322+323+326+

327+328+329+331

37 Quy hoạch đất ở thôn Phú Quý ONT 5,50 5,50 Xuân Hội 346

38

Quy hoạch đất ở thôn Hội Tiến + hội quán thôn Hội Long (cũ) + đất ở vùng đồng 

Kỳ Lừa thôn Hội Thành + đất ở Đồng Ông Quân thôn Hội Thuỷ + vùng dân cư 

thôn Hội Thuỷ

ONT 0,58 0,58 Xuân Hội
720+342+343+344+

349

39 Quy hoạch đất ở thôn Hội Thành ONT 2,23 2,23 Xuân Hội 350

40 Quy hoạch đất ở thôn Hợp Thuận (3 vùng) ONT 1,44 1,44 Xuân Phổ 353+355

41 Quy hoạch đất ở thôn thôn Ninh Hoà ONT 2,76 2,76 Xuân Phổ 356

42

Quy hoạch đất ở thôn Hợp Thuận + thôn Kiều Văn + thôn Trường An + Thôn 

Phúc An + thôn Hợp Thuận + thôn Thống Nhất + Quy hoạch đất ở lấy trên đất 

các nhà văn hoá củ

ONT 1,99 1,99 Xuân Phổ 359+360

43 Quy hoạch đất ở thôn Kẻ Lạt ONT 0,20 0,20 Cổ Đạm 363

44 Quy hoạch đất ở thôn Vân Thanh Bắc ONT 2,20 2,20 Cổ Đạm 366, 368

45 Quy hoạch đất ở thôn Kỳ Đông ONT 1,00 1,00 Cổ Đạm 370

46 Quy hoạch đất ở thôn Phú Vinh ONT 1,00 1,00 Cổ Đạm 372

47
Quy hoạch đất ở thôn thôn Kỳ Tây + Thôn Vân Thanh + Thôn Kỳ Đồng + thôn 

Phú Thuận Hợp + thôn Phú Hoa 
ONT 0,75 0,75 Cổ Đạm

365+369+373+374+

375+376

48 Quy hoạch đất dân cư Đồng Mới thôn Xuân Ang + Phúc Tuy ONT 1,00 1,00 Xuân Viên 380

49 Quy hoạch đất ở thôn Mỹ Lộc ONT 3,00 3,00 Xuân Viên 382

50 Quy hoạch đất ở thôn Nam Viên (vùng Bắc Cọi tuyến 2) ONT 2,00 2,00 Xuân Viên 383

51 Quy hoạch đất ở thôn Nam Viên (vùng Cồn Lều, tuyến 1 và tuyến 2) ONT 1,00 1,00 Xuân Viên 385

52 Quy hoạch đất ở các thôn Phúc Tuy + Thôn Bắc Sơn + thôn Nam Sơn ONT 0,52 0,52 Xuân Viên 379+384+386

53 Quy hoạch đất ở  thôn Tân Mỹ cũ 0,70 0,70 Xuân Mỹ 1005

54 Quy hoạch đất ở thôn Quang Mỹ ONT 1,83 1,83 Xuân Mỹ 402

55

Quy hoạch đất ở thôn Trường Mỹ + thôn Thuận Mỹ + thôn Hồng Mỹ + thôn 

Phúc Mỹ + thôn Thịnh Mỹ + thôn Quang Mỹ + đất ở lấy trên đất sinh hoạt cộng 

đồng cũ thôn Trường Mỹ

ONT 3,14 3,14 Xuân Mỹ

391+392+394+400+

401+403+404+405+

722

56 Quy hoạch đất ở thôn An Tiên (3 vùng) ONT 1,00 1,00 Xuân Giang 406

57 Quy hoạch đất ở thôn Hồng Thịnh ONT 2,34 2,34 Xuân Giang 413



58 Quy hoạch đất ở thôn An Tiên ONT 1,42 1,42 Xuân Giang 418

59
Quy hoạch đất ở thôn Hồng Tiến + thôn Lam Thuỷ + thôn Hồng Thịnh + thôn An 

Tiên + thôn Hồng Nhất + thôn Hồng Khánh
ONT 1,13 1,13 Xuân Giang

407+409+412+ 414 

+416+419

60 Quy hoạch đất ở  thôn Trung Lộc ( Đồng Hung) ONT 1,95 1,95 Xuân Yên 424

61 Quy hoạch đất ở thôn Yên Ngư ONT 2,36 2,36 Xuân Yên 425

62
Quy hoạch đất ở  thôn Hợp Giáp + thôn Trung Lộc + thôn Yên Hải + thôn Yên 

Nam + thôn Yên Ngư + thôn Yên Khánh + thôn Yên Ngọc
ONT 2,48 2,48 Xuân Yên 426+427+429+433

63 Quy hoạch đất ở thôn Yên Thông ONT 1,00 1,00 Xuân Yên 436

64 Quy hoạch đất ở thôn Hợp Giáp ONT 0,73 0,73 Xuân Yên 437

70 Quy hoạch đất ở thôn Tân Trù ONT 0,60 0,60 Xuân Liên 448

71 Quy hoạch đất ở thôn Cường Thịnh ONT 0,87 0,87 Xuân Liên 449

72 Quy hoạch đất ở thôn An Phúc Lộc ONT 5,20 5,20 Xuân Liên 451

73 Quy hoạch đất ở thôn Linh Trù ONT 1,26 1,26 Xuân Liên 450

75 Quy hoạch đất ở xen dắm khu dân cư các xã ONT 4,70 4,70

Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, 

Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Giang, Cổ 

Đạm, Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân 

Viên, Xuân Lĩnh, Xuân Liên và Xuân 

Mỹ

76 Chuyển mục đích sử dụng đất (đất vườn sang đất ở) ONT 30,00 30,00

Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, 

Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Giang, Cổ 

Đạm, Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân 

Viên, Xuân Lĩnh, Xuân Liên và Xuân 

Mỹ

2.8 Đất ở tại đô thị 139,73 139,73

1 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị  mới Xuân An (Giai đoạn 2) ODT 20,00 20,00 Xuân An 468

2 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị sinh thái Park City) ODT 8,18 8,18 Xuân An

3 Quy hoạch đất ở (khu đô thị Nam Sông Lam) ODT 11,00 11,00 Xuân An 475

4 Quy hoạch đất ở (khu đô thị Sông Lam) ODT 5,00 5,00 Xuân An 674

5 Quy hoạch đất ở (Khu đô thị mới xã Xuân Thành) ODT 15,00 15,00 Xuân Thành 447

6 Quy hoạch đấtở (Khu dân cư nông thôn mới thôn Song Long) ODT 2,49 2,49 Cương Gián 244

7 
Quy hoạch đất ở (Khu đô thị mới Tiên Điền: TDP Phong Giang + TDP Minh 

Quang + TDP Thanh Chương)
ODT 22,00 22,00 Tiên điền 613

8 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư TDP Phong Giang + TDP Hồng Lam) ODT 3,00 3,00 Tiên điền 485

9 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư TDP Hòa Thuận) ODT 3,50 3,50 Tiên điền 482

10 Quy hoạch đất ở (Khu vực đất ông Đồng, ông Hùng, xã Xuân Viên) ODT 1,69 1,69 Xuân An 727



11 
Quy hoạch đất ở (Khu tái tái định cư cầu Bến Thủy II, Khu tái định cư đê Hữu 

Sông Lam phần chưa giải phóng mặt bằng)
ODT 1,00 1,00 Xuân An

12 Quy hoạch đất ở (khu vực thu hồi đất của Công ty Châu Tuấn thuê

 làm kho nông sản (cũ), TDP 8A)
ODT 1,25 1,25 Xuân An 454

13 Quy hoạch đất ở (dân cư phía đông và phía nam sân bóng TDP 10) ODT 0,87 0,87 Xuân An 474

14 

Quy hoạch đất ở  (đất ở TDP1 (TH đất của công ty cổ phần tư vấn và xây lắp 

điện Hà Tĩnh) +TDP 4 + TDP 7 +TDP 8B + TDP 9 + TDP 10 +TDP 11 + TDP 

12 +  Hiền BLOCK)

ODT 3,50 3,50 Xuân An

457+458+461+463+

464+470+471+821+

819+820

15 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư TDP An Mỹ) ODT 1,20 1,20 Tiên điền 1001

16 Quy hoạch đất ở (Khu dân cư TDP Hòa Thuận) ODT 1,00 1,00 Tiên điền 484

17 

Quy hoạch đất ở (TDP Thanh Chương + TDP An Mỹ + TDP Hoà Thuận + TDP 

Minh Quang + TDP Hồng Lam + Nhà Trành + TDP 3 cạnh uỷ ban thị trấn củ + 

TDP Phong Giang).

ODT 3,12 3,12 Tiên điền 476+479+480+1001

+490

18 Quy hoạch đất ở thôn Bắc Song Long vùng 1 ODT 4,00 4,00  Cương Gián 240

19 Quy hoạch đất ở thôn Nam Mới + Song Long ODT 1,20 1,20  Cương Gián 241

20 Quy hoạch đất dân cư mới thôn Bắc Sơn ODT 1,60 1,60  Cương Gián 247

21 

Quy hoạch đất ở thôn Nam Mới + Đại Đồng + Song Long + tái định cư thôn Bắc 

Mới + thôn Song Nam + các nhà văn hoá củ thôn Bắc Sơn + Cầu Đá + Song 

Hồng + Đông Tây + Nam Mới

ODT 2,48 2,48 Cương Gián
243+245+246+248+

251+255+256 +822

22 Quy hoạch đất ở Thành Văn ODT 6,00 6,00 Xuân Thành 440

23 Quy hoạch đất ở Thành Sơn ODT 1,52 1,52 Xuân Thành 438

24 Quy hoạch đất ở thôn Thành Văn ODT 3,86 3,86 Xuân Thành 441

25 Quy hoạch đất ở thôn Thành Hải ODT 1,00 1,00 Xuân Thành 443

26 Quy hoạch đất ở thôn Thành Văn ODT 0,77 0,77 Xuân Thành 442+444

ODT 13,50 13,50
Tiên điền, Xuân An, Xuân Thành, 

Cương Gián
492

2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 18,15 1,29 16,86

1  Quy hoạch mở rộng đất trụ sở cơ quan TSC 0,54 0,29 0,25 Xuân Giang 494

2  Quy hoạch mở rộng đất trụ sở cơ quan TSC 0,03 0,03 Xuân Yên 734

3  Quy hoạch mở rộng đất trụ sở cơ quan TSC 0,03 0,03 Xuân Lĩnh 735

4  Quy hoạch mở rộng đất trụ sở cơ quan TSC 0,15 0,15 Cổ Đạm 736

5  Quy hoạch mở rộng đất trụ sở cơ quan TSC 0,40 0,40 Đan Trường 495

6
 Quy hoạch đất khu trung tâm hành chính  TT Xuân An (đất trụ sở cơ quan, đất 

trụ sở QS, đất khu thể thao, đất khu vui chơi giải trí và cây xanh)
TSC 17,00 1,00 16,00 Xuân An 496

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp 0,33 0,00 0,33

27 Chuyển mục đích sử dụng đất (đất vườn sang đất ở)



1  Quy hoạch đất trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp (Bảo hiểm xã hội) DTS 0,30 0,30 Xuân Giang 817

2  Quy hoạch đất trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp (Hiệp hội nghề cá) DTS 0,03 0,03 Xuân Liên 12

2.11 Đất cơ sở tôn giáo 126,93 9,89 117,04

1 Quy hoạch mở rộng Chùa Vạn Phúc thôn Hợp Giáp TON 0,76 0,22 0,54 Xuân Yên 497

2 Quy hoạch mở rộng Chùa Vân Giác thôn Hồng Khánh TON 1,50 0,50 1,00 Xuân Giang 498

3 Quy hoạch mở rộng Chùa Truông thôn Kỳ Tây TON 0,18 0,10 0,08 Cổ Đạm 499

5 Quy hoạch mở rộng chùa Hộ Quốc TON 1,60 1,40 0,20 Cổ Đạm 737

6 Quy hoạch mở rộng Chùa Đà Liễu TON 4,10 1,75 2,35 Xuân Mỹ 501

7 Quy hoạch mở rộng Chùa Bình Vôi TON 2,26 0,55 1,71 Cương Gián 504

8 Quy hoạch mở rộng Chùa Bụt Mộc TON 1,08 0,08 1,00 Cương Gián 505

9 Quy hoạch mở rộng Chùa Thanh Lương TON 5,34 3,24 2,10 Xuân An 509

10 Quy hoạch mở rộng Chùa Phong Phạn TON 4,20 1,20 3,00 Xuân An 510

11 Quy hoạch mở rộng Chùa Diên Phúc TON 4,35 0,35 4,00 Xuân Viên 511

12 Quy hoạch mở rộng Chùa Gâm TON 4,55 0,35 4,20 Xuân Liên 739

13 Quy hoạch mở rộng Chùa Am Dong TON 15,05 0,05 15,00 Xuân Lam 740

14 Quy hoạch mở rộng Chùa Bạch Đế TON 5,04 0,04 5,00 Xuân Lam 741

15 Quy hoạch mở rộng Chùa Kim Liên Tự TON 0,53 0,03 0,50 Xuân Lam 508

16 Quy hoạch mở rộng Chùa Hoa Tạng TON 1,53 0,03 1,50 Xuân Hồng 742

17 Quy hoạch Thiện Viện Trúc Lâm TON 74,86 74,86 Xuân Viên 512

2.12 Đất cơ sở tín ngưỡng 13,82 5,20 8,62

1 Quy hoạch Đình Ráng TIN 0,52 0,03 0,49 Đan Trường 517

2 Quy hoạch xây dựng Đền Đồng Mòi TIN 0,21 0,07 0,14 Xuân Phổ 518

3
Quy hoạch mở rộng Đền Yên Ninh, Đền Đồng Hải Đại Vương, Đền Nam Phong, 

Đền Thượng, Đền Nguyễn Xí, Đền Thần Nông
TIN 5,94 2,46 3,48 Cương Gián 519+520+654

4 Quy hoạch Đền Trần Hưng Đạo TIN 0,85 0,04 0,81 Cổ Đạm 522

5 Quy hoạch mở rộng Đền Am TIN 2,80 1,20 1,60 Xuân Liên 523

6 Quy hoạch mở rộng Đền Văn Miếu TIN 0,21 0,01 0,20 Xuân Viên 762

7 Quy hoạch mở rông Đền Chợ Củi TIN 1,29 0,09 1,20 Xuân Hồng 524

8 Quy hoạch mở rông Đền Thánh Mẫu TIN 2,00 1,30 0,70 Xuân Lam 895

2.13 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 22,52 22,52

1
Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Xây dựng nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân 

Liên, Cương Gián huyện Nghi Xuân)
SKC 1,50 1,50 Cổ Đạm 526

2 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (chế biến thuỷ hải sản và kho đông lạnh) SKC 0,46 0,46 Xuân Hội 527

3 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (sản xuất bột cá và dịch vụ nghề cá) SKC 1,20 1,20 Xuân Hội 2000

4 Quy hoạch sản xuất kinh doanh SKC 7,00 7,00 Xuân Mỹ 72



5 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Công trình hệ thống đường ống cấp nước sạch) SKC 1,00 1,00 Cương Gián 532

6 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Tiểu thủ công nghiệp làng nghề) SKC 5,00 5,00 Cương Gián 533

7 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Bải chế biến vật liệu xây dựng) SKC 1,00 1,00 Xuân Liên 535

8 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Nhà máy nước sạch) SKC 1,00 1,00 Xuân Hồng 537

9 Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Tiểu thủ công nghiệp làng nghề) SKC 0,51 0,51 Xuân Hải 571

10
Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Nhà máy tăng áp và hệ thống đường ống dẫn 

nước sạch (GĐ1+GĐ2)
SKC 1,00 1,00

Xuân Phổ, Xuân Yên, Xuân Hải, Đan 

Trường, Xuân Hội
530

11
Quy hoạch sản xuất kinh doanh (Xây dựng công trình nước sạch tại huyện Nghi 

Xuân)
SKC 2,85 2,85

Xã Xuân Hồng, Xuân Hải, Xuân Phổ, 

Đan Trường

2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng 5,75 0,30 5,45

1 Quy hoạch đất nhà văn hóa thôn DSH 0,45 0,45 Xuân Giang 542

2 Quy hoạch mở rộng đất nhà văn hóa thôn Thuận Mỹ DSH 0,20 0,20 Xuân Mỹ 543

3 Quy hoạch mở rộng đất nhà văn hóa thôn Hồng Mỹ DSH 0,20 0,20 Xuân Mỹ 544

4
Quy hoạch mở rộng đất nhà văn hóa thôn (Đông Tây, Ngọc Huệ, Song Hải, Song 

Hồng, Tân Thượng)
DSH 0,41 0,41 Cương Gián 545

5 Quy hoạch đất nhà văn hóa thôn Bắc Sơn DSH 0,16 0,16 Cương Gián 546

6 Quy hoạch đất nhà văn hóa thôn Lâm Hải Hoa DSH 0,08 0,08 Xuân Liên 547

7 Quy hoạch mở rộng đất nhà văn hóa thôn 2 DSH 0,50 0,30 0,20 Xuân Hồng 548

8 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Trường Hoa DSH 0,60 0,60 Đan Trường 549

9 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Thống Nhất DSH 0,12 0,12 Xuân Phổ 550

10 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Kiều Văn DSH 0,29 0,29 Xuân Phổ 551

11 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Trường Lam DSH 0,09 0,09 Xuân Hải 552

12 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Dương Phòng DSH 0,02 0,02 Xuân Hải 553

13 Quy hoạch đất nhà văn hoá thôn Hội Thành DSH 0,07 0,07 Xuân Hội 763

14 Quy hoạch đất nhà văn hóa TDP An Mỹ + Hòa Thuận DSH 1,20 1,20 Tiên Điền 675

15 Quy hoạch đất nhà văn hóa TDP 4 DSH                0,17                    0,17   Xuân An 554

16 Quy hoạch đất nhà văn hóa TDP 7 DSH                0,14                    0,14   Xuân An 555

17 Quy hoạch đất nhà văn hóa thôn Phú Hoa DSH 0,05 0,05 Cổ Đạm 1008

18 Quy hoạch đất nhà văn hóa thôn Vân Thanh Bắc DSH 0,60 0,60 Cổ Đạm 1007

19 Quy hoạch đất nhà văn hóa TDP 8A DSH                  0,4                      0,4   Xuân An 142

2.15 Đất thương mại dịch vụ 507,65 26,76 480,89

1 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Yên Khánh TMD 1,55 1,55 Xuân Yên 557

2 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Yên Khánh TMD 0,66 0,66 Xuân Yên 558



3 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp 

Xuân Yên)
TMD 0,50 0,50 Xuân Yên 559

4 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Trung Lộc TMD 0,76 0,76 Xuân Yên 560

5 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Trung Lộc TMD 3,41 3,41 Xuân Yên 561

6 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Châu Tịnh) TMD 0,25 0,25 Cổ Đạm 562

7 Quy hoạch mở rộng thương mại dịch vụ thôn Vân Thanh Bắc TMD 0,12 0,12 Cổ Đạm 563

8 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 11,40 11,40 Cổ Đạm 764

9 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Thành Tiến TMD 4,00 4,00 Xuân Thành 564

10 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Hương Hòa TMD 4,20 4,20 Xuân Thành 566

11 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Thành Long TMD 3,32 3,32 Xuân Thành 567

12 Quy hoạch đất khu du lịch Xuân Thành thôn Thành Long TMD 56,26 26,76 29,50 Xuân Thành 568

13 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,68 0,68 Xuân Thành 765

14 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Hồng Mỹ TMD 11,39 11,39 Xuân Mỹ 570

15 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Thịnh Mỹ TMD 1,50 1,50 Xuân Mỹ 766

16 Quy hoạch đất thườn mại dịch vụ TMD 0,70 0,70 Xuân Mỹ 767

17 Quy hoạch đất dịch vụ thương mại thôn Lam Long TMD 5,60 5,60 Xuân Hải 572

18 Quy hoạch khu thương mại dịch vụ thôn Trung Vân TMD 0,20 0,20 Xuân Hải 573

19 Quy hoạch khu thương mại dịch vụ thôn Trung Vân TMD 1,60 1,60 Xuân Hải 576

20 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ hỗn hợp TMD 3,80 3,80 Xuân Hải 577

21 Quy hoạch thương mai dịch vụ thôn Hồng Thủy TMD 0,50 0,50 Xuân Hải 274

22 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Đông Biên TMD 5,00 5,00 Xuân Hải 662

23 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Dương Phòng TMD 6,24 6,24 Xuân Hải 681

24 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Hồng Thuỷ TMD 1,70 1,70 Xuân Hải 661

25 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 1,00 1,00 Đan Trường 578

26 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ Con Thiêng TMD 4,30 4,30 Đan Trường 590

27 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội) TMD 93,00 93,00 Xuân Hội 582

28 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 3,00 3,00 Xuân Hội 583

29 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Hợp Thuận TMD 2,45 2,45 Xuân phổ 587

30 Quy hoạch thương mại dịch vụ thôn Song Nam TMD 11,70 11,70 Cương Gián 591

31 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Khu du lịch thương mại  thôn Bắc Mới) TMD 1,00 1,00 Cương Gián 592

32 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Khu du lịch sinh thái biển Chân Tiên thôn 

Đại Đồng)
TMD 0,96 0,96 Cương Gián 593

33 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (khu du lịch Phú Minh Gia) TMD 0,50 0,50 Cương Gián 595



34 Quy hoạch thương mại dịch vụ TMD 0,38 0,38 Cương Gián 209

35 Quy hoạch thương mại dịch vụ  thôn Song Long TMD 1,00 1,00 Cương Gián 160

36 Quy hoạch thương mại dịch vụ TMD 0,36 0,36 Cương Gián 531

37 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ 

(Khu du lịch sinh thái Núi Trúc)
TMD 5,00 5,00 Cương Gián 772

38 Quy hoạch đất dịch vụ thương mại thôn Song Long (gần cống Đá Bạc) TMD 4,40 4,40 Cương Gián 6

39 Quy hoạch đất dịch vụ thương mại thôn Đại Đồng TMD 1,30 1,30 Cương Gián 1020

40 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ 

(Khu du lich sinh thái  Đồng Trày)
TMD 10 10 Xuân Viên 597

41 Quy hoạch thương mại dịch vụ Đồng Vườn Cam TMD 2,80 2,80 Xuân Hồng 600

42 Quy hoạch thương mại dịch vụ (Tây ủy ban xã) TMD 1,00 1,00 Xuân Hồng 602

43 Quy hoạch thương mại dịch vụ và đô thị tổng hợp TMD 9,00 9,00 Xuân Hồng 603

44 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Suối Tiên) TMD 10,15 10,15 Xuân Lam 605

45 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 4,30 4,30 Xuân Lam 538

46 Quy hoạch thương mại dịch vụ  vùng  Cựa Làng TMD 3,30 3,30 Xuân Lam 606

47 Quy hoạch thương mại dịch vụ TMD 1,40 1,40 Xuân Lam 211

48 Quy hoạch thương mại dịch vụ TMD 2,30 2,30 Xuân Lam 604

49 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn 4 TMD 4,76 4,76 Xuân Lĩnh 607

50 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn 3 TMD 0,50 0,50 Xuân Lĩnh 608

51 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 2,00 2,00 Tiên Điền 102

52 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,26 0,26 Tiên Điền 611

53 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 4,50 4,50 Tiên Điền 612

54 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 5,00 5,00 Tiên Điền 613

55 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 1,90 1,90 Xuân An 647

56 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,23 0,23 Xuân An 780

57 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ ven chân núi Hồng Lĩnh TMD 10,00 10,00 Xuân An 782

58 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Thu hồi đất của công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Hà Tĩnh)
TMD 0,21 0,21 Xuân An 646

59 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ vùng du lịch Hồ Chọ Thòi TMD 13,80 13,80 Xuân Liên 598

60 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ trong các quy hoạch đất khu đô thị và khu dân 

cư mới
TMD 148,00 148,00 Toàn huyện

61 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 14,00 14,00 Xuân Liên 599

62 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,55 0,55 Xuân Hồng 1011

63 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 1,50 1,50 Xuân Lĩnh 783

64 Quy hoạch thương mại dịch vụ thôn Cường Thịnh TMD 0,50 0,50 Xuân Lĩnh 784

2.16 Đất khu vui chơi giải trí 168,47 168,47

1 Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí thôn Hồng Mỹ DKV 2,08 2,08 Xuân Mỹ 615



2 Quy hoạch khu vui chơi giải trí (thôn Song Nam) DKV 0,75 0,75 Cương Gián 618

3 Quy hoạch khu vui chơi giải trí (thôn Đại Đồng) DKV 1,00 1,00 Cương Gián 619

4 
Quy hoạch khu vui chơi giải trí các thôn (Bắc Mới, Song Hải, Tân Thượng, Ngọc 

Huệ, Đông Tây, Cầu Đá, Ngư Tịnh, Sông Hương)
DKV 7,61 7,61 Cương Gián 653

5 Quy hoạch khu vui chơi giải trí người già và trẻ em DKV 0,33 0,33 Xuân Liên 624

6 Quy hoạch khu cây xanh DKV 6,30 6,30 Tiên Điền 625

7 
Quy hoạch đất khu vui chơi giải trí trong các quy hoạch khu đô thị và khu dân cư 

mới
DKV 150,29 150,29 Toàn huyện

8 Quy hoạch khu vui chơi TDP2 DKV 0,11 0,11 Xuân An 627

2.18 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 77,82 77,82

1 Đất sét gạch, ngói xứ đồng Hành Khiến SKS 10,00 10,00 Cổ Đạm 629

2 Khai thác mỏ đá xây dựng SKS 7,00 7,00 Xuân Hồng 630

3 Khai thác mỏ đá xây dựng SKS 34,00 34,00 Xuân Liên 631

4 Khai thác mỏ đất, đá, cát xây dựng SKS 11,82 11,82 Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Hải

5 Quy hoạch khai thác mỏ đất SKS 15,00 15,00 Xuân Liên 632

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 85,13 10,20 74,93

1 Quy hoạch mở rộng Nghĩa Địa (thôn An Tiên) NTD 5,25 3,10 2,15 Xuân Giang 663

2 Quy hoạch đất nghĩa địa NTD 0,30 0,30 Xuân Giang 1002

3 Quy hoạch mở rộng Nghĩa Địa (thôn Vân Thanh Bắc) NTD 5,16 3,10 2,06 Cổ Đạm 664

4 Quy hoạch mở rộng nghĩa địa (thôn Quang Mỹ) NTD 3,62 3,62 Xuân Mỹ 633

5 Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Đồng Hung NTD 7,70 4,00 3,70 Xuân Hải 634

6 Quy hoạch nghĩa địa NTD 6,90 6,90 Xuân Liên 637

7 Quy hoạch nghĩa địa tập Trung Núi Nấy NTD 6,40 6,40 Xuân Liên 638

8 Quy hoạch đất nghĩa địa thôn Bắc Sơn NTD 6,30 6,30 Cương Gián 639

9 Quy hoạch đất nghĩa địa Trạng Mỹ NTD 15,00 15,00 Xuân Viên 652

10 Quy hoạch đất nghĩa địa NTD 5,00 5,00 Xuân Hồng 640

11 Mở rông nghĩa địa Làng Yến NTD 20,30 20,30 Đan Trường 1012

12 Quy hoạch nghĩa địa Cồn Cộc NTD 3,20 3,20 Xuân Lam 641

2.20 Đất xử lý rác thải 21,05 0,00 21,05

1 Quy hoạch các điểm tập kết và thu gom rác thải DRA 21,05 21,05 Toàn huyện

Tổng 3.733,95 272,50 3.461,45





















cắt 15



tăng 25,6

cắt 1



cắt 2

cắt 1



cắt 6 0,60



tăng 0,5

cắt 0,5



Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

TỔNG DIỆN TÍCH 4.833,34     3.617,09     6.256,55    452,00   363,10       902,96   210,00    3.298,11 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.690,03 55,66 3.248,04   89,80 6.130,65    97,99 125,57     13,91 1.733,67  52,57

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 544,60 11,27 3.150,89     87,11 9,67          0,29

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 377,44 7,81 2.519,94     69,67

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 366,07 7,57 80,10          2,21 75,00        2,27

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 420,70 8,70 125,57      13,91 1.600,00   48,51

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 788,22 16,31 4.506,64     72,03 2,00          0,06

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 374,85 7,76 1.624,01     25,96 31,00        0,94

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 115,13 2,38 4,95            0,14 15,00        0,45

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 80,48 1,67 12,10          0,33 1,00          0,03

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.007,47 41,53 193,62        5,35 110,90        1,77 452,00   100,00 363,10   100,00 772,39      85,54 210,00   100,00 1.503,50   45,59

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQP 16,26 0,34 42,68          0,68
2.2 Đất an ninh CAN 1,75 0,04 60,00        1,82

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 66,66 1,38 300,00 82,62 5,00          0,15

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 63,10 17,38
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 203,49 4,21 245,00   54,20 210,00   100,00
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 39,83 0,82 16,00        0,49

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,38 0,05
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 10,00          0,28

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 850,02 17,59 183,62        5,08 68,22          1,09 135,00   29,87 373,60      41,38 465,13      14,10

Trong đó: 0,00

- Đất giao thông DGT 530,32 10,97 129,79        3,59 5,35            0,09 40,00     8,85 255,00      28,24 315,00      9,55

- Đất thủy lợi DTL 73,43 1,52 50,50          1,40 15,00     3,32 89,00        9,86 65,00        1,97

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,99 0,04 3,00          0,33 3,00          0,09

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,71 0,16 2,00          0,22 3,00          0,09

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 23,15 0,48 8,00          0,89 45,00        1,36

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 23,16 0,48 80,00     17,70 6,00          0,66
- Đất công trình năng lượng DNL 1,27 0,03 0,05            1,00          0,11 2,00          0,06

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,51 0,01 0,10            0,03            0,80          0,09 0,23          0,01

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6,63 0,14 0,03            50,00          0,80 5,00          0,55
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,05 0,15 0,00
- Đất cơ sở tôn giáo TON 32,21 0,67 2,00          0,22 2,90          0,09

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 126,13 2,61 3,20            0,09 12,79          0,20 23,00        0,70

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 11,60 0,24
- Đất chợ DCH 4,88 0,10 1,80 0,20 6,00 0,18

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,45 0,17 5,30 0,59

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 27,69 0,57 17,00 3,76 15,00 1,66

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 55,00 12,17 920,37 27,91

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 422,89 8,75 353,49 39,15

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,93 0,43 25,00 2,77 22,00 0,67

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,27 0,03

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 14,27 0,30 15,00 0,45

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 255,25 5,28

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 69,03 1,43

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 7,31 0,15

3 Đất chưa sử dụng CSD 135,84 2,81 175,43        4,85 15,00 0,24 0,00 0,00 5,00 0,55 60,94 1,85

Biểu 11/CH

STT Loại đất

Khu thương mại, 

dịch vụ
Mã

Đất đô thị
Khu sản xuất nông 

nghiệp

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG THỜI KỲ 2021-2030
CỦA HUYỆN NGHI XUÂN - TỈNH HÀ TĨNH

Khu lâm nghiệp 

(rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất)

Khu phát triển 

công nghiệp

Khu đô thị (trong 

đó có khu đô thị 

mới)

Đất khu du lịch
Khu dân cư 

nông thôn



CQP SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD

 NNP  LUA  LUC  LUK  HNK  CLN  RPH  RDD  RSX  RSN  NTS  LMU  NKH  PNN  CQP  CAN  SKK  SKN  TMD  SKC  SKS  SKX  DHT  DGT  DTL  DVH  DYT  DGD  DTT  DNL  DBV  DKG  DDT  DRA  TON  NTD  DKH  DXH  DCH 
 

DDL 
 DSH  DKV  ONT  ODT  TSC  DTS  DNG  TIN  SON  MNC  PNK  CSD 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN      22.251,10               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -           -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -        -          -        -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

1  Đất nông nghiệp NNP      15.762,64   12.067,59        42,01    1.082,00     42,01             -            6,00             -            -               -            -       56,18             -    227,41   2.281,45    61,20   5,46  274,77   45,76   425,85    17,02  54,00        -         389,30    68,43          -      5,08    4,32    58,61    8,56    1,00        -      4,00    21,05      106,92     65,16      -     41,90   1,34     -      4,46   129,79  342,10  121,72  16,86   0,33      -        6,46             -            -          -            -       3.695,05    14.270,44 

 Trong đó:                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

1.1  Đất trồng lúa  LUA        3.898,93          36,88   2.013,89    1.082,00          -               -               -               -            -               -            -         0,55             -      36,33      766,16          -     0,36  120,00   25,00   163,55      1,50  10,00        -         163,51      4,80          -          -      1,19    23,64    0,22    0,10        -          -        1,00        12,55       3,20       -       9,10       -       -      0,20     24,70  130,04    55,20  16,00       -        -        0,30             -            -          -            -       1.885,04      3.567,90 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC        1.914,41          12,65              -      1.447,94          -               -               -               -            -               -            -         0,55             -      12,10      453,82          -     0,20    81,20   25,00     92,30      1,50  10,00        -           89,79      2,50          -          -      1,19    23,20        -      0,10        -          -        1,00             -         3,20       -           -         -       -          -       14,70    63,91    28,03  16,00       -        -           -               -            -          -            -          466,47      2.959,94 

 Đất trồng lúa nước còn lại  LUK        1.984,52     1.106,23   1.082,00    1.082,00   565,95             -               -               -            -               -            -             -               -      24,23      312,34          -     0,16    38,80         -       71,25          -          -          -           73,72      2,30          -          -          -        0,44    0,22        -          -          -            -          12,55           -         -       9,10       -       -      0,20     10,00    66,13    27,17        -         -        -        0,30             -            -          -            -       1.418,57         607,96 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK        2.268,86        250,85        42,01               -       42,01   1.310,06          6,00             -            -               -            -       41,96             -    160,88      707,95      0,20   5,10  154,77   20,76     86,89    15,02        -          -           56,13    26,86          -      5,08    1,27    34,72    2,07    0,80        -          -      19,75        45,71     59,96       -       3,00   0,80     -      4,24     50,03    63,22    46,72    0,83   0,33      -        3,69             -            -          -            -          958,80      1.391,27 

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN        2.030,31            8,80              -                 -            -               -     1.684,44             -            -               -            -             -               -        8,80      337,07          -         -            -           -       73,64      0,50        -          -         131,49    12,97          -          -      1,86      0,25    0,27    0,08        -          -        0,30             -             -         -     29,80   0,54     -          -       16,15    55,38    12,80    0,03       -        -        1,01             -            -          -            -          345,87      1.693,74 1.693,74  

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH        4.685,82            3,80              -                 -            -               -               -     4.547,98          -               -            -         3,80             -            -        134,04    58,42       -            -           -       33,00          -          -          -             4,65    13,50          -          -          -            -          -          -          -          -            -          20,00           -         -           -         -       -          -             -        4,21          -          -         -        -        0,26             -            -          -            -          137,84      4.547,98 (0,00)       

1.5  Đất rừng đặc dụng  RDD                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

1.6  Đất rừng sản xuất  RSX        1.913,02          27,47              -                 -            -               -               -               -            -     1.747,13          -         9,87             -      17,60      138,42      2,58       -            -           -       21,17          -    44,00        -           10,22      5,00          -          -          -            -          -      0,02        -      4,00          -          28,20       2,00       -           -         -       -          -         7,61    12,42          -          -         -        -        1,20             -            -          -            -          165,89      1.747,13 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS           846,87            3,80              -                 -            -               -               -               -            -               -            -     645,72             -        3,80      197,35          -         -            -           -       47,60          -          -          -           23,30      5,30          -          -          -            -      6,00        -          -          -            -               -             -         -           -         -       -      0,02     31,30    76,83      7,00        -         -        -           -               -            -          -            -          201,15         934,62 

1.8  Đất làm muối  LMU                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

1.9  Đất nông nghiệp khác  NKH           118,83               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -    118,37          0,46          -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -            0,46           -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -              0,46         387,80 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN        5.469,96        228,97              -                 -            -               -               -               -            -               -            -     226,17             -        2,80   5.116,55          -     0,54          -       0,04     19,84          -    11,82        -           16,95      6,03          -          -    10,77      0,05        -          -          -      0,36          -            4,92           -        -       7,00      -       -      0,45     31,26      7,22      7,19        -         -        -           -               -            -          -            -          353,41      7.666,94 

Trong đó:                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

2.1  Đất quốc phòng  CQP             54,32               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -      54,32       -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -           115,52 

2.2  Đất an ninh  CAN               0,94               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            0,16          -     0,78          -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -        0,16        -         -        -           -               -            -          -            -              0,16             6,98 

2.3  Đất khu công nghiệp  SKK             25,23               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -      25,23         -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -           300,00 

2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN               8,77               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -       8,77           -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -             63,10 

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  TMD           125,98               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -     125,98          -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -           606,87 

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC           103,20            3,90              -                 -            -               -               -               -            -               -            -         1,10             -        2,80          6,27          -         -            -           -         2,80    93,03        -          -                -            -            -          -      0,77          -          -          -          -          -            -            0,40           -         -           -         -       -          -             -            -        2,30        -         -        -           -               -            -          -            -            10,17         115,55 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  SKS               2,38               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -      2,38        -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -             80,20 

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX             11,82               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -          11,82          -         -            -           -             -            -    11,82  (0,00)              -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -            11,82            (0,00)

2.9  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  DHT        2.277,73               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -          42,07          -     0,44          -           -       10,58          -          -          -             4,60          -            -          -    10,00      0,05        -          -          -          -            -            4,00           -         -       7,00       -       -      0,45           -        1,27      3,68        -         -        -           -               -            -          -            -            42,07      3.107,92 

 Trong đó:                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

-  Đất giao thông  DGT        1.400,42               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -          17,30          -         -            -           -         7,30          -          -          -      1.383,12          -            -          -    10,00          -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -            17,30      1.809,89 

-  Đất thủy lợi  DTL           311,16               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            1,90          -         -            -           -         1,90          -          -          -                -    309,26          -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -              1,90         398,02 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH               4,76               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -         4,76        -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -               4,76 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT               5,93               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            0,10          -     0,10          -           -             -            -          -          -                -            -            -      5,83        -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -              0,10           10,91 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD             65,46               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            8,73          -     0,34          -           -             -            -          -          -                -            -            -          -    56,73      0,05        -          -          -          -            -               -             -         -       7,00       -       -          -             -        0,66      0,68        -         -        -           -               -            -          -            -              8,73           71,82 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT             42,84               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            1,76          -         -            -           -             -            -          -          -             1,00          -            -          -          -      41,08        -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -      0,45           -        0,31          -          -         -        -           -               -            -          -            -              1,76         100,33 

-  Đất công trình năng lượng  DNL               1,80               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -      1,80        -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -             10,36 

-  Đất công trình bưu chính, viến thông  DBV               0,82               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -      0,82        -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -               1,95 

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT             15,17               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            4,00          -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -    11,17          -            4,00           -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -              4,00           15,53 

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA               4,08               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -        4,08             -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -             25,13 

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON             11,21               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -          11,21           -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -           128,25 

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  NTD           403,34               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            7,90          -         -            -           -         1,00          -          -          -             3,60          -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -     395,44       -           -         -       -          -             -        0,30      3,00        -         -        -           -               -            -          -            -              7,90         470,37 

-  Đất xây dựng cơ sơ khoa học công nghệ  DKH               3,52               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -     3,52         -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -               3,52 

-  Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội  DXH                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -             48,90 

-  Đất chợ  DCH               7,22               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            0,38          -         -            -           -         0,38          -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -     6,84     -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -              0,38             8,18 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDL                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng  DSH             25,95            0,03              -                 -            -               -               -               -            -               -            -         0,03             -            -            1,13          -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -            0,16           -         -           -         -       -    24,79           -        0,95      0,02        -         -        -           -               -            -          -            -              1,16           30,24 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV               7,83               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -         7,83          -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -           176,30 

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT           719,78               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            2,94          -         -            -       0,04       1,50          -          -          -             0,62      0,42          -          -          -            -          -          -          -      0,36          -               -             -         -           -         -       -          -             -    578,87          -          -         -        -           -               -            -          -            -              2,94         939,81 

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT           145,18               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -    283,16        -         -        -           -               -            -          -            -                  -           422,89 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC             14,28               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            0,66          -     0,10          -           -         0,26          -          -          -             0,03          -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -        0,27  13,62       -        -           -               -            -          -            -              0,66           30,48 

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  DTS               1,27               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            0,33          -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -        0,33        -     0,94      -           -               -            -          -            -              0,33             1,27 

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  DNG                   -                 -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -          -            -                  -                   -   

2.18  Đất tin ngưỡng  TIN             40,22               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -            1,06          -         -            -           -             -            -          -          -             0,70          -            -          -          -            -          -          -          -          -            -            0,36           -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -      39,16             -            -          -            -              1,06           47,78 

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON        1.381,64        130,04              -                 -            -               -               -               -            -               -            -     130,04             -            -          18,68          -         -            -           -             -            -          -          -             5,00          -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -       13,68          -            -          -         -        -           -    1.232,92          -          -            -          148,72      1.232,92 

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC           515,49          95,00              -                 -            -               -               -               -            -               -            -       95,00             -            -          39,32          -         -            -           -         4,70          -          -          -             6,00      5,61          -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -       17,58      5,00      0,43        -         -        -           -               -    381,17        -            -          134,32         381,17 

2.21  Đất phi nông nghiệp khác  PNK               7,96               -                -                 -            -               -               -               -            -               -            -             -               -            -                -            -         -            -           -             -            -          -          -                -            -            -          -          -            -          -          -          -          -            -               -             -         -           -         -       -          -             -            -            -          -         -        -           -               -            -      7,96          -                  -               7,96 

3      Đất chưa sử dụng  CSD        1.018,49        560,28      430,00       430,00          -          81,21          3,30             -            -               -            -         6,55             -      39,22      144,50          -     0,20          -       8,53     35,20      5,50  12,00        -           20,52    14,30          -          -          -        0,59        -      0,13        -          -            -            5,20       9,77      -          -        -       -      0,54       7,42    11,62    10,82        -         -        -        2,16             -            -          -     313,71        704,78         313,71 

 Cộng tăng                   -       2.202,85   1.554,01    1.512,00     42,01        81,21          9,30             -            -               -            -     288,90             -    269,43   2.550,39    61,20   6,20  274,77   54,33   480,89    22,52  77,82        -         426,77    88,76          -      5,08  15,09    59,25    8,56    1,13        -      4,36    21,05      117,04     74,93       -     48,90   1,34     -      5,45   168,47  360,94  139,73  16,86   0,33      -        8,62             -            -          -            -                  -                   -   

 Diện tích cuối kỳ, năm 2030                   -     14.270,44   3.567,90    2.959,94   607,96   1.391,27   1.693,74   4.547,98          -     1.747,13          -     934,62             -    387,80   7.666,94  115,52   6,98  300,00   63,10   606,87  115,55  80,20  (0,00)    1.809,89  398,02       4,76  10,91  71,82  100,33  10,36    1,95        -    15,53    25,13      128,25   470,37   3,52   48,90   8,18     -    30,24   176,30  939,81  422,89  30,48   1,27      -      47,78  1.232,92  381,17    7,96   313,71                -                   -   
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